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Nhựa đường CarboncorAsphalt - CA 9.5, CA 6.7 tấn Công ty CP Carbon Việt nam Chưa bao gồm chi phí vận chuyển               3.760.000                   3.760.000               3.760.000               3.760.000   

Nhựa đường CarboncorAsphalt - CA 12.5 tấn Công ty CP Carbon Việt nam Chưa bao gồm chi phí vận chuyển               3.760.000                   3.760.000               3.760.000               3.760.000   

Nhựa đường CarboncorAsphalt - CA 19 tấn Công ty CP Carbon Việt nam Chưa bao gồm chi phí vận chuyển               3.020.000                   3.020.000               3.020.000               3.020.000   

Nhựa đường Nhũ tương kiềm thấm bám kg Công ty CP Carbon Việt nam Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                    23.100                        23.100                   23.100                   23.100   

Nhựa đường Nhựa đường 60/70 - Xá kg Công ty Nhựa Đường PETROLIMEX Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                    14.400                        14.400                   14.400                   14.400   

Nhựa đường Nhựa đường nhũ tương CRS1 - xá kg Công ty Nhựa Đường PETROLIMEX Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                    11.300                        11.300                   11.300                   11.300   

Nhựa đường Nhựa đường nhũ tương CSS1 - xá kg Công ty Nhựa Đường PETROLIMEX Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                    12.800                        12.800                   12.800                   12.800   

Nhựa đường Nhựa đường 60/70 - Phuy kg Công ty Nhựa Đường PETROLIMEX Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                    16.200                        16.200                   16.200                   16.200   

Nhựa đường Nhựa đường nhũ tương CRS1 - phuy kg Công ty Nhựa Đường PETROLIMEX Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                    13.800                        13.800                   13.800                   13.800   

Nhựa đường Nhựa đường nhũ tương CSS1 - phuy kg Công ty Nhựa Đường PETROLIMEX Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                    15.300                        15.300                   15.300                   15.300   

Nhựa đường Sản xuất và cung cấp: BTNN-C19 tại trạm Tấn Công ty TNHH Hải Đăng Khoa (Khảo sát tại cửa hàng)

Giá cung cấp vật tư tại trạm Bê tông nhựa 

nóng Bến Đình, Xã Tiên Thuận, Bến 

Cầu, Tây Ninh.

                1.140.000   

Nhựa đường Sản xuất và cung cấp: BTNN-C12.5 tại trạm Tấn Công ty TNHH Hải Đăng Khoa (Khảo sát tại cửa hàng)

Giá cung cấp vật tư tại trạm Bê tông nhựa 

nóng Bến Đình, Xã Tiên Thuận, Bến 

Cầu, Tây Ninh.

                1.150.000   

Nhựa đường Sản xuất và cung cấp: BTNN-C9.5 tại trạm Tấn Công ty TNHH Hải Đăng Khoa (Khảo sát tại cửa hàng)

Giá cung cấp vật tư tại trạm Bê tông nhựa 

nóng Bến Đình, Xã Tiên Thuận, Bến 

Cầu, Tây Ninh.

                1.170.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống BTLT Ø300 VH-4m m Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán khu vực Gò 

Dầu
               287.203   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống BTLT Ø300 VH-4m m Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán tại khu vực 

Trảng Bàng
               283.274   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống BTLT Ø400 VH-4m m Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán khu vực Gò 

Dầu
               344.439   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống BTLT Ø400 VH-4m m Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán tại khu vực 

Trảng Bàng
               339.321   

Bê tông đúc 

sẵn
Gối Cống BTLT Þ300 cái Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán khu vực Gò 

Dầu
               130.223   

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG BỐ THÁNG 10/2024

Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Bê tông đúc 

sẵn
Gối Cống BTLT Þ300 cái Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán tại khu vực 

Trảng Bàng
               141.657   

Bê tông đúc 

sẵn
Gối Cống BTLT Þ400 cái Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán khu vực Gò 

Dầu
               143.398   

Bê tông đúc 

sẵn
Gối Cống BTLT Þ400 cái Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán tại khu vực 

Trảng Bàng
               155.597   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống hộp (1.0x1.0)mx1.2m cái Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán khu vực Gò 

Dầu
            4.217.956   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống hộp (1.0x1.0)mx1.2m cái Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán tại khu vực 

Trảng Bàng
            4.137.388   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống hộp (1.2x1.2)mx1.2m cái Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán khu vực Gò 

Dầu
            4.874.561   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống hộp (1.2x1.2)mx1.2m cái Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán tại khu vực 

Trảng Bàng
            4.780.243   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống hộp (1.6x1.6)mx1.2m cái Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán khu vực Gò 

Dầu
            8.091.241   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống hộp (1.6x1.6)mx1.2m cái Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán tại khu vực 

Trảng Bàng
            7.926.514   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống rung ép Ø300 T md Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
                 362.000                      362.000                  362.000                  362.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống rung ép Ø400 T md Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
                 449.000                      449.000                  449.000                  449.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống rung ép Ø300 TC md Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
                 367.000                      367.000                  367.000                  367.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống rung ép Ø400 TC md Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
                 466.000                      466.000                  466.000                  466.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống ly tâm  Ø300 T md Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
                 381.000                      381.000                  381.000                  381.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống ly tâm  Ø400 T md Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
                 454.000                      454.000                  454.000                  454.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống ly tâm  Ø300 TC md Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
                 385.000                      385.000                  385.000                  385.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống ly tâm  Ø400 TC md Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
                 466.000                      466.000                  466.000                  466.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống hộp TK 3/98 - 1,0 x 1,0 (L=1,2m) md Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
              4.460.000                   4.460.000               4.460.000               4.460.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống hộp TK 3/98 - 1,2 x 1,2 (L=1,2m) md Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
              5.078.000                   5.078.000               5.078.000               5.078.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống hộp TK 3/98 - 1,6 x 1,6 (L=1,2m) md Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
              7.594.000                   7.594.000               7.594.000               7.594.000   2
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Bê tông đúc 

sẵn
Cọc ống Bê tông  - PC A300 md Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
                 261.000                      261.000                  261.000                  261.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cọc ống Bê tông  - PC B301 md Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
                 304.000                      304.000                  304.000                  304.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Gối rung ép Ø300 cái Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
                   89.000                        89.000                   89.000                   89.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Gối rung ép Ø400 cái Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
                   99.000                        99.000                   99.000                   99.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Gối ly tâm Ø300 cái Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
                 136.000                      136.000                  136.000                  136.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Gối ly tám Ø400 cái Công ty TNHH XDCT Hùng Vương

Đã gồm chi phí vận chuyển, bốc dở hai 

đầu tới các khu vực tỉnh Tây Ninh
                 149.000                      149.000                  149.000                  149.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống ly tâm miệng loe Ø300 vỉa hè m Công Ty TNHH TPK

Giá bán tại kho TPK: Số 304, đường 796, 

Ấp Trà Sim, Xã Ninh Điền, Huyện Châu 

Thành, Tình Tây Ninh

                 275.000                      275.000                  275.000                  275.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống ly tâm miệng loe Ø400 vỉa hè m Công Ty TNHH TPK

Giá bán tại kho TPK: Số 304, đường 796, 

Ấp Trà Sim, Xã Ninh Điền, Huyện Châu 

Thành, Tình Tây Ninh

                 340.000                      340.000                  340.000                  340.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống ly tâm miệng loe Ø600 vỉa hè m Công Ty TNHH TPK

Giá bán tại kho TPK: Số 304, đường 796, 

Ấp Trà Sim, Xã Ninh Điền, Huyện Châu 

Thành, Tình Tây Ninh

                 510.000                      510.000                  510.000                  510.000   

Bê tông đúc 

sẵn
Cống ly tâm miệng loe Ø800 vỉa hè m Công Ty TNHH TPK

Giá bán tại kho TPK: Số 304, đường 796, 

Ấp Trà Sim, Xã Ninh Điền, Huyện Châu 

Thành, Tình Tây Ninh

                 800.000                      800.000                  800.000                  800.000   

Gạch ốp lát
Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 

25x25cm
m

2 Công ty Cổ phần Prime Yên Bình
Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   99.510                        99.510                   99.510                   99.510   

Gạch ốp lát
Gạch ceramic mài cạnh, hiệu ứng bề mặt 

nhóm BIIb 30x30cm
m

2 Công ty Cổ phần Prime Yên Bình
Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 252.520                      252.520                  252.520                  252.520   

Gạch ốp lát
Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm 

BIII 30x45cm
m

2 Công ty Cổ phần Prime Đại Việt
Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 133.750                      133.750                  133.750                  133.750   

Gạch ốp lát
Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm 

BIII 40x80cm
m

2 Công ty Cổ phần Prime Đại Việt
Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 273.920                      273.920                  273.920                  273.920   

Gạch ốp lát
Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 

40x40cm
m

2 Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc
Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   98.440                        98.440                   98.440                   98.440   

Gạch ốp lát
Gạch ceramic men bóng, không mài cạnh, 

nhóm BIIb 20x40cm
m

2 Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc
Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 156.220                      156.220                  156.220                  156.220   

Gạch ốp lát
Gạch ceramic, khuân dị hình, không mài 

cạnh, nhóm BIIb 20x40cm 
m

2 Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc
Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 211.860                      211.860                  211.860                  211.860   

Gạch ốp lát
Gạch ceramic mài cạnh kỹ thuật số, nhóm 

BIIa 50x50cm
m

2 Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên
Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 123.050                      123.050                  123.050                  123.050   
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Gạch ốp lát Gạch ceramic mài cạnh, nhóm BIIa 50x50cm m
2 Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên

Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 112.350                      112.350                  112.350                  112.350   

Gạch ốp lát Gạch porcelain mài cạnh, nhóm BIb 50x50cm m
2 Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên

Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 160.500                      160.500                  160.500                  160.500   

Gạch ốp lát
Gạch porcelain  men bóng, mài cạnh, nhóm 

BIa  60x60cm
m

2 Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong
Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 242.890                      242.890                  242.890                  242.890   

Gạch ốp lát
Gạch porcelain cao cấp, men mờ, mài cạnh,  

nhóm BIa  60x60cm
m

2 Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong
Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 273.920                      273.920                  273.920                  273.920   

Gạch ốp lát Gạch Terrazzo (400x400x30) mm m
2 Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán khu vực Gò 

Dầu
                98.845   

Gạch ốp lát Gạch Terrazzo (400x400x30) mm m
2 Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán tại khu vực 

Trảng Bàng
                97.045   

Gạch ốp lát Gạch Terrazzo (400x400x30) mm m
2 Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán khu vực Gò 

Dầu
                97.936   

Gạch ốp lát Gạch Terrazzo (400x400x30) mm m
2 Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán tại khu vực 

Trảng Bàng
                96.136   

Gạch ốp lát
Gạch Terrazzo ngoại thất, 2 lớp loại 1 màu 

xám và màu đỏ
m

2 Công ty TNHH SX Vật liệu XD Đại Thắng
Giá bán, giao hàng tại nhà máy TX. Hòa 

Thành
                   63.636   

Gạch ốp lát
Gạch Terrazzo ngoại thất, 2 lớp loại 1 màu 

xanh và màu vàng
m

2 Công ty TNHH SX Vật liệu XD Đại Thắng
Giá bán, giao hàng tại nhà máy TX. Hòa 

Thành
                   65.455   

Gạch ốp lát
Gạch Terrazzo ngoại thất, 2 lớp loại 1 màu 

xám và màu đỏ
m

2 Công ty TNHH SX Vật liệu XD Đại Thắng
Giá bán, giao hàng tại nhà máy TX. Hòa 

Thành
                   81.818   

Gạch ốp lát
Gạch Terrazzo ngoại thất, 2 lớp loại 1 màu 

xanh và màu vàng
m

2 Công ty TNHH SX Vật liệu XD Đại Thắng
Giá bán, giao hàng tại nhà máy TX. Hòa 

Thành
                   86.364   

Gạch ốp lát Gạch Viglacera 60x60cm m2 Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
Đã bao gồm vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh
                 255.273                      255.273                  255.273                  255.273   

Gạch ốp lát Gạch Viglacera 80x80cm m2 Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
Đã bao gồm vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh
                 310.909                      310.909                  310.909                  310.909   

Gạch ốp lát Gạch Viglacera 40x80cm m2 Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
Đã bao gồm vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh
                 319.091                      319.091                  319.091                  319.091   

Gạch ốp lát Gạch Viglacera 60x120cm m2 Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
Đã bao gồm vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh
                 489.273                      489.273                  489.273                  489.273   

4



 Khu vực 

TP. Tây Ninh - Hòa 

Thành 

 Khu vực 

H. Châu Thành - Bến 

Cầu 

 Khu vực

 Dương Minh Châu 

- Gò Dầu - Trảng 

Bàng 

 Khu vực 

H. Tân Biên - Tân 

Châu 

Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Gạch ốp lát Gạch Viglacera 30x60cm m2 Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
Đã bao gồm vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh
                 263.455                      263.455                  263.455                  263.455   

Gạch ốp lát Gạch Viglacera 60x60cm m2 Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
Đã bao gồm vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh
                 255.273                      255.273                  255.273                  255.273   

Gạch ốp lát Gạch Viglacera 30x60cm m2 Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
Đã bao gồm vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh
                 297.818                      297.818                  297.818                  297.818   

Gạch ốp lát Gạch Viglacera 60x60cm m2 Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
Đã bao gồm vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh
                 255.273                      255.273                  255.273                  255.273   

Gạch ốp lát Gạch ốp men bóng m2 Công ty TNHH XD TM & DV Tây Âu (Khảo sát tại cửa hàng)
Đã bao gồm vận chuyển đến chân công 

trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
                 140.000                      140.000                  140.000                  140.000   

Gạch ốp lát Gạch ốp men mờ m2 Công ty TNHH XD TM & DV Tây Âu (Khảo sát tại cửa hàng)
Đã bao gồm vận chuyển đến chân công 

trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
                 165.000                      165.000                  165.000                  165.000   

Gạch ốp lát Gạch ốp đá bóng - mờ m2 Công ty TNHH XD TM & DV Tây Âu (Khảo sát tại cửa hàng)
Đã bao gồm vận chuyển đến chân công 

trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
                 215.000                      215.000                  215.000                  215.000   

Gạch ốp lát Gạch ốp men bóng m2 Công ty TNHH XD TM & DV Tây Âu (Khảo sát tại cửa hàng)
Đã bao gồm vận chuyển đến chân công 

trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
                 195.000                      195.000                  195.000                  195.000   

Gạch ốp lát Gạch ốp đá bóng m2 Công ty TNHH XD TM & DV Tây Âu (Khảo sát tại cửa hàng)
Đã bao gồm vận chuyển đến chân công 

trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
                 235.000                      235.000                  235.000                  235.000   

Gạch ốp lát Gạch lát nền đá m2 Công ty TNHH XD TM & DV Tây Âu (Khảo sát tại cửa hàng)
Đã bao gồm vận chuyển đến chân công 

trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
                 170.000                      170.000                  170.000                  170.000   

Gạch ốp lát Gạch lát nền đá m2 Công ty TNHH XD TM & DV Tây Âu (Khảo sát tại cửa hàng)
Đã bao gồm vận chuyển đến chân công 

trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
                 230.000                      230.000                  230.000                  230.000   

Gạch ốp lát
Gạch ốp lát Granite bề mặt matt, Porugia 

(Nhóm Bla) 30x60
m2 Công ty CP Thạch Bàn Sài Gòn

Vận chuyển toàn bộ khu vực tỉnh Tây 

Ninh
                 236.111                      236.111                  236.111                  236.111   

Gạch ốp lát
Gạch ốp lát Granite bề mặt bóng, Tbgres, 

Fosili (Nhóm Bla) 30x60
m2 Công ty CP Thạch Bàn Sài Gòn

Vận chuyển toàn bộ khu vực tỉnh Tây 

Ninh
                 236.111                      236.111                  236.111                  236.111   

Gạch ốp lát
Gạch ốp lát Granite bề mặt matt, Porugia 

(điểm) (Nhóm Bla) 30x60
m2 Công ty CP Thạch Bàn Sài Gòn

Vận chuyển toàn bộ khu vực tỉnh Tây 

Ninh
                 261.111                      261.111                  261.111                  261.111   

Gạch ốp lát
Gạch ốp lát Granite bề mặt matt, Porugia (sân 

vườn) (Nhóm Bla) 30x60
m2 Công ty CP Thạch Bàn Sài Gòn

Vận chuyển toàn bộ khu vực tỉnh Tây 

Ninh
                 375.000                      375.000                  375.000                  375.000   

Gạch ốp lát
Gạch ốp lát Granite bề mặt matt, Porugia 

(Nhóm Bla) 40x80
m2 Công ty CP Thạch Bàn Sài Gòn

Vận chuyển toàn bộ khu vực tỉnh Tây 

Ninh
                 353.704                      353.704                  353.704                  353.704   

5



 Khu vực 

TP. Tây Ninh - Hòa 

Thành 

 Khu vực 

H. Châu Thành - Bến 

Cầu 

 Khu vực

 Dương Minh Châu 

- Gò Dầu - Trảng 

Bàng 

 Khu vực 

H. Tân Biên - Tân 

Châu 

Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Gạch ốp lát
Gạch ốp lát Granite bề mặt bóng, Tbgres, 

Fosili (Nhóm Bla) 40x80
m2 Công ty CP Thạch Bàn Sài Gòn

Vận chuyển toàn bộ khu vực tỉnh Tây 

Ninh
                 353.704                      353.704                  353.704                  353.704   

Gạch xây Gạch rỗng 4 lỗ viên Công ty TNHH Minh Tân Theo chỉ định của khách hàng
Giá bán tại khu vực 

Gò Dầu
                     833   

Gạch xây Gạch rỗng 2 lỗ viên Công ty TNHH Minh Tân Theo chỉ định của khách hàng
Giá bán tại khu vực 

Gò Dầu
                     833   

Gạch xây Gạch rỗng 4 lỗ viên
Công ty CP ĐTXD COSINCO Bến Cầu

(phiếu khảo sát tại cửa hàng Cty CP ĐTXD COSINCO)

Giá bán tại kho công ty: Tổ 7, Ấp B, xã 

Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh.

                          759   

Gạch xây Gạch thẻ viên
Công ty CP ĐTXD COSINCO Bến Cầu

(phiếu khảo sát tại cửa hàng Cty CP ĐTXD COSINCO)

Giá bán tại kho công ty: Tổ 7, Ấp B, xã 

Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh.

                          759   

Gạch xây Gạch rỗng 4 lỗ viên

Công ty TNHH Toàn Tâm- Nhà cung vấp DNTN SX gạch Tuynel Hoàng 

Bảo Trâm

(phiếu khảo sát tại các cửa hàng)

Giá bán đã bao gồm chi phí trong địa bàn 

trung tâm huyện Châu Thành
                          750   

Gạch xây Gạch rỗng 2 lỗ viên

Công ty TNHH Toàn Tâm- Nhà cung vấp DNTN SX gạch Tuynel Hoàng 

Bảo Trâm

(phiếu khảo sát tại các cửa hàng)

Giá bán đã bao gồm chi phí trong địa bàn 

trung tâm huyện Châu Thành
                          750   

Gạch xây Gạch rỗng 4 lỗ viên
Công ty CPXD và VLXD Hội Ngộ - Nhà cung cấp cơ sở gạch Hoàng Gia

(phiếu khảo sát tại các cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển

giá bán tại khu vực 

TP. Tây Ninh
                        900   

Gạch xây Gạch rỗng 2 lỗ viên
Công ty CPXD và VLXD Hội Ngộ - Nhà cung cấp cơ sở gạch Hoàng Gia

(phiếu khảo sát tại các cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển

giá bán tại khu vực 

TP. Tây Ninh
                        900   

Gạch xây Gạch  mi viên
Công ty CPXD và VLXD Hội Ngộ - Nhà cung cấp cơ sở gạch Hoàng Gia

(phiếu khảo sát tại các cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển

giá bán tại khu vực 

TP. Tây Ninh
                        450   

Gạch xây Gạch rỗng 4 lỗ viên
DNTN Tài Nhân - Nhà cung cấp Công ty Hòang Bảo Trân

(phiếu khảo sát tại các cửa hàng)

Giá bán đã bao gồm chi phí trong địa bàn 

H. Châu Thành

Giá bán tại H. Châu 

Thành
                          950   

Gạch xây Gạch rỗng 2 lỗ viên
DNTN Tài Nhân - Nhà cung cấp Công ty Hòang Bảo Trân

(phiếu khảo sát tại các cửa hàng)

Giá bán đã bao gồm chi phí trong địa bàn 

H. Châu Thành

Giá bán tại H. Châu 

Thành
                          950   

Gạch xây Gạch  mi viên
DNTN Tài Nhân - Nhà cung cấp Công ty Hòang Bảo Trân

(phiếu khảo sát tại các cửa hàng)

Giá bán đã bao gồm chi phí trong địa bàn 

H. Châu Thành

Giá bán tại H. Châu 

Thành
                          475   

Gạch xây Gạch bê tông cốt liệu: Gạch ống 4 lỗ viên Công ty TNHH SX Vật liệu XD Đại Thắng
Gia bán, giao hàng tại nhà máy TX. Hòa 

Thành
                     1.273   

Gạch xây Gạch bê tông cốt liệu: Gạch thẻ đặc viên Công ty TNHH SX Vật liệu XD Đại Thắng
Gia bán, giao hàng tại nhà máy TX. Hòa 

Thành
                     1.182   

Gạch xây
Gạch bê tông cốt liệu: Gạch xây dựng Block 

T10
viên Công ty TNHH SX Vật liệu XD Đại Thắng

Gia bán, giao hàng tại nhà máy TX. Hòa 

Thành
                     5.455   

6



 Khu vực 

TP. Tây Ninh - Hòa 

Thành 

 Khu vực 

H. Châu Thành - Bến 

Cầu 

 Khu vực

 Dương Minh Châu 

- Gò Dầu - Trảng 

Bàng 

 Khu vực 

H. Tân Biên - Tân 

Châu 

Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Gạch xây
Gạch bê tông cốt liệu: Gạch xây dựng Block 

T20
viên Công ty TNHH SX Vật liệu XD Đại Thắng

Gia bán, giao hàng tại nhà máy TX. Hòa 

Thành
                   10.909   

Gạch xây Gạch bê tông cốt liệu: Gạch2 lỗ viên Công ty TNHH SX Vật liệu XD Đại Thắng
Gia bán, giao hàng tại nhà máy TX. Hòa 

Thành
                     1.091   

Gạch xây
Gạch Bê Tông Tự Chèn : Gạch chữ I màu 

xám 195x160x60mm, M200 
m2 Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán khu vực Gò 

Dầu
               106.500   

Gạch xây
Gạch Bê Tông Tự Chèn : Gạch chữ I màu 

xám 195x160x60mm, M200 
m2 Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán tại khu vực 

Trảng Bàng
               104.500   

Gạch xây
Gạch Bê Tông Tự Chèn : Gạch chữ I màu 

vàng, đỏ 195x160x60mm, M200 
m2 Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán khu vực Gò 

Dầu
               112.109   

Gạch xây
Gạch Bê Tông Tự Chèn : Gạch chữ I màu 

vàng, đỏ 195x160x60mm, M200 
m2 Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán tại khu vực 

Trảng Bàng
               110.109   

Gạch xây
Gạch Bê Tông Tự Chèn : Gạch con sâu màu 

xám 220x110x60mm, M200 
m2 Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán khu vực Gò 

Dầu
               105.150   

Gạch xây
Gạch Bê Tông Tự Chèn : Gạch con sâu màu 

xám 220x110x60mm, M200 
m2 Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán tại khu vực 

Trảng Bàng
               103.150   

Gạch xây
Gạch Bê Tông Tự Chèn : Gạch con sâu màu 

vàng, đỏ 220x110x60mm, M200 
m2 Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán khu vực Gò 

Dầu
               110.627   

Gạch xây
Gạch Bê Tông Tự Chèn : Gạch con sâu màu 

vàng, đỏ 220x110x60mm, M200 
m2 Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán tại khu vực 

Trảng Bàng
               108.627   

Gạch xây
Gạch Bê Tông Tự Chèn : Gạch con sâu màu 

xám ghi 220x110x60mm, M200 
m2 Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán khu vực Gò 

Dầu
               111.136   

Gạch xây
Gạch Bê Tông Tự Chèn : Gạch con sâu màu 

xám ghi 220x110x60mm, M200 
m2 Công ty Cổ phần CIC39 Xe 30 tấn có cẩu

Giá bán tại khu vực 

Trảng Bàng
               109.136   

Gạch xây
Gạch ống 4 lỗ SUNKO, M7.5: 180x80x80 

mm
viên Công ty CP Vật Liệu Xanh Đại Dũng

Đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân 

công trình
                     2.563                          2.563                     2.563                     2.563   

Gạch xây
Gạch ống 4 lỗ SUNKO, M7.5: 190x80x80 

mm
viên Công ty CP Vật Liệu Xanh Đại Dũng

Đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân 

công trình
                     2.609                          2.609                     2.609                     2.609   

Gạch xây Gạch đinh SUNKO, M10.0: 180x80x40 mm viên Công ty CP Vật Liệu Xanh Đại Dũng
Đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân 

công trình
                     2.386                          2.386                     2.386                     2.386   

Gạch xây
Gạch đinh SUNKO, M 100, M10.0 

190x80x40 mm
viên Công ty CP Vật Liệu Xanh Đại Dũng

Đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân 

công trình
                     2.461                          2.461                     2.461                     2.461   
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 Khu vực 

TP. Tây Ninh - Hòa 

Thành 

 Khu vực 

H. Châu Thành - Bến 

Cầu 

 Khu vực

 Dương Minh Châu 

- Gò Dầu - Trảng 

Bàng 

 Khu vực 

H. Tân Biên - Tân 

Châu 

Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Gạch xây
Gạch đặc SUNKO, 5S2010, M10.0: 

200x100x50 mm
viên Công ty CP Vật Liệu Xanh Đại Dũng

Đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân 

công trình
                     2.216                          2.216                     2.216                     2.216   

Gạch xây
Gạch đặc SUNKO, 6S2110, M10.0: 

210x100x60 mm
viên Công ty CP Vật Liệu Xanh Đại Dũng

Đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân 

công trình
                     2.284                          2.284                     2.284                     2.284   

Gạch xây
Gạch block ngang 200, M7.5: 400x200x200 

mm
viên Công ty CP Vật Liệu Xanh Đại Dũng

Đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân 

công trình
                   22.755                        22.755                   22.755                   22.755   

Gạch xây
Gạch block ngang 100, M7.5: 400x100x200 

mm
viên Công ty CP Vật Liệu Xanh Đại Dũng

Đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân 

công trình
                   13.620                        13.620                   13.620                   13.620   

Sơn Bột trét tường: Bột NIPPON INTER nội thất Kg
Công ty TNHH TMDV & XNK Phú Sĩ 1 (NPP của Công ty TNHH 

Nippon Paint Việt Nam)

Đã bao gồm chi phí vận chuyển tại địa 

bàn TX. Hòa Thành
                 351.000   

Sơn
Bột trét tường: Bột NIPPON 

WEATHERBOND ngoại thất
Kg

Công ty TNHH TMDV & XNK Phú Sĩ 1 (NPP của Công ty TNHH 

Nippon Paint Việt Nam)

Đã bao gồm chi phí vận chuyển tại địa 

bàn TX. Hòa Thành
                 405.000   

Sơn Sơn lót kiềm: Nippon Matex Sealer nội thất Kg
Công ty TNHH TMDV & XNK Phú Sĩ 1 (NPP của Công ty TNHH 

Nippon Paint Việt Nam)

Đã bao gồm chi phí vận chuyển tại địa 

bàn TX. Hòa Thành
              1.445.400   

Sơn
Sơn lót kiềm: Nippon Supermatex Sealer 

ngoại thất 
Kg

Công ty TNHH TMDV & XNK Phú Sĩ 1 (NPP của Công ty TNHH 

Nippon Paint Việt Nam)

Đã bao gồm chi phí vận chuyển tại địa 

bàn TX. Hòa Thành
              2.259.000   

Sơn
Sơn phủ nội thất: Nippon Odour-Less kháng 

khuẩn 
Kg

Công ty TNHH TMDV & XNK Phú Sĩ 1 (NPP của Công ty TNHH 

Nippon Paint Việt Nam)

Đã bao gồm chi phí vận chuyển tại địa 

bàn TX. Hòa Thành
              2.753.100   

Sơn Bột trét nội thất: Skimcoat nội thất Bao Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) Giao tại chân công trình tỉnh Tây Ninh                  492.000                      492.000                  492.000                  492.000   

Sơn Sơn lót nội thất: Matex Sealer Thùng Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) Giao tại chân công trình tỉnh Tây Ninh               1.559.000                   1.559.000               1.559.000               1.559.000   

Sơn
Sơn lót ngoại thất: Nippon WeatherGard 

Sealer
Thùng Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) Giao tại chân công trình tỉnh Tây Ninh               4.349.000                   4.349.000               4.349.000               4.349.000   

Sơn Sơn nội thất: Odour - Less Sealer Thùng Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) Giao tại chân công trình tỉnh Tây Ninh               3.408.000                   3.408.000               3.408.000               3.408.000   

Sơn Sơn nội thất: Odour - Less Sealer Thùng Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) Giao tại chân công trình tỉnh Tây Ninh               3.055.000                   3.055.000               3.055.000               3.055.000   

Sơn Sơn giao thông lót kg Công ty CP L.Q JOTON

Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao 

gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

                   94.100                        94.100                   94.100                   94.100   
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 Khu vực 

TP. Tây Ninh - Hòa 

Thành 

 Khu vực 

H. Châu Thành - Bến 

Cầu 

 Khu vực

 Dương Minh Châu 

- Gò Dầu - Trảng 

Bàng 

 Khu vực 

H. Tân Biên - Tân 

Châu 

Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Sơn
Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang tiêu 

chuẩn TCVN (JFPT25)
kg Công ty CP L.Q JOTON

Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao 

gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

                   31.100                        31.100                   31.100                   31.100   

Sơn
Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) 

(JOWAY)
kg Công ty CP L.Q JOTON

Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao 

gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

                 153.000                      153.000                  153.000                  153.000   

Sơn
Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ) 

(JOWAY)
kg Công ty CP L.Q JOTON

Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao 

gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

                 190.500                      190.500                  190.500                  190.500   

Sơn Hạt phản quang kg Công ty CP L.Q JOTON

Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao 

gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

                   25.000                        25.000                   25.000                   25.000   

Sơn Jothiner Joway kg Công ty CP L.Q JOTON

Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao 

gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

                   86.000                        86.000                   86.000                   86.000   

Sơn Sơn phủ (LOTUS) thùng Công ty CP L.Q JOTON

Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao 

gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

              5.755.300                   5.755.300               5.755.300               5.755.300   

Sơn Sơn lót (PROS Dự Án) thùng Công ty CP L.Q JOTON

Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao 

gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

              2.855.000                   2.855.000               2.855.000               2.855.000   

Sơn Bọt trét nội thất SP. FILLER Siêu trắng bao Công ty CP L.Q JOTON

Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao 

gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

                 331.000                      331.000                  331.000                  331.000   

Sơn Bột trét ngoại thất JOTON trắng bao Công ty CP L.Q JOTON

Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao 

gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

                 414.000                      414.000                  414.000                  414.000   

Sơn Sơn nước nội thất SENIOR thùng Công ty CP L.Q JOTON

Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao 

gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

              1.782.000                   1.782.000               1.782.000               1.782.000   

Sơn Sơn nước ngoại thất JONY thùng Công ty CP L.Q JOTON

Phương tiện vận chuyển: xe tải. Đã bao 

gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.

              2.590.000                   2.590.000               2.590.000               2.590.000   
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 Khu vực 

TP. Tây Ninh - Hòa 

Thành 

 Khu vực 
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 Dương Minh Châu 
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Sơn Sản phẩm sơn phủ nội thất: SKEY S600 lít Công ty TNHH Skey Việt Nam Theo thỏa thuận
Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                 299.091                      299.091                  299.091                  299.091   

Sơn Sản phẩm sơn phủ nội thất: SKEY S600 lít Công ty TNHH Skey Việt Nam Theo thỏa thuận
Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                 956.364                      956.364                  956.364                  956.364   

Sơn Sản phẩm sơn phủ nội thất: GOECO S610 lít Công ty TNHH Skey Việt Nam Theo thỏa thuận
Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                 584.545                      584.545                  584.545                  584.545   

Sơn Sản phẩm sơn phủ nội thất: GOECO S610 lít Công ty TNHH Skey Việt Nam Theo thỏa thuận
Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              1.895.455                   1.895.455               1.895.455               1.895.455   

Sơn
Sản phẩm sơn phủ nội thất, bóng: TANI 

CLEAN S620
lít Công ty TNHH Skey Việt Nam Theo thỏa thuận

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                 314.545                      314.545                  314.545                  314.545   

Sơn
Sản phẩm sơn phủ nội thất, bóng: TANI 

CLEAN S620
lít Công ty TNHH Skey Việt Nam Theo thỏa thuận

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              1.355.455                   1.355.455               1.355.455               1.355.455   

Sơn Bột trét tường ngoại thất MORICHI bao  CTY CP SƠN ICHI VIỆT NAM
Bao vận chuyển tại trung tâm TP. Tây 

Ninh

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 490.000                      490.000                  490.000                  490.000   

Sơn Bột trét tường nội thất MORICHI bao  CTY CP SƠN ICHI VIỆT NAM
Bao vận chuyển tại trung tâm TP. Tây 

Ninh

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 373.000                      373.000                  373.000                  373.000   

Sơn Sơn ngoại thất MORICHI lon  CTY CP SƠN ICHI VIỆT NAM
Bao vận chuyển tại trung tâm TP. Tây 

Ninh

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 414.000                      414.000                  414.000                  414.000   

Sơn Sơn nội thất MORICHI lon  CTY CP SƠN ICHI VIỆT NAM
Bao vận chuyển tại trung tâm TP. Tây 

Ninh

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 315.000                      315.000                  315.000                  315.000   

Sơn
Sơn phủ nội thất cao cấp MORICHI 

GARNET kháng khuẩn 
thùng  CTY CP SƠN ICHI VIỆT NAM

Bao vận chuyển tại trung tâm TP. Tây 

Ninh

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
              1.656.000                   1.656.000               1.656.000               1.656.000   

Sơn Sơn chống thầm đa năng MORICHI LOCK thùng  CTY CP SƠN ICHI VIỆT NAM
Bao vận chuyển tại trung tâm TP. Tây 

Ninh

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
              3.365.000                   3.365.000               3.365.000               3.365.000   

Sơn
DULUX WEATHERSHIELD Bề mặt mờ - 

sơn ngoài nhà
Lon

Công ty TNHH Nhà Đẹp Cát Tường (Nhà phân phối)-Công ty TNHH Sơn 

Akzo Nobel Việt Nam
Không có thông tin

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 339.091                      339.091                  339.091                  339.091   

Sơn
DULUX WEATHERSHIELD Bề mặt mờ - 

sơn ngoài nhà
Lon

Công ty TNHH Nhà Đẹp Cát Tường (Nhà phân phối)-Công ty TNHH Sơn 

Akzo Nobel Việt Nam
Không có thông tin

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
              1.521.818                   1.521.818               1.521.818               1.521.818   

Sơn
DULUX WEATHERSHIELD Bề mặt mờ - 

sơn ngoài nhà
Thùng

Công ty TNHH Nhà Đẹp Cát Tường (Nhà phân phối)-Công ty TNHH Sơn 

Akzo Nobel Việt Nam
Không có thông tin

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
              4.320.000                   4.320.000               4.320.000               4.320.000   

Sơn Unimax siêu bóng ngoại thất Lon
Công ty TNHH Nhà Đẹp Cát Tường (Nhà phân phối)-Công Ty CP Sơn và 

chống thấm Việt Nhật
Không có thông tin

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 218.182                      218.182                  218.182                  218.182   
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TP. Tây Ninh - Hòa 

Thành 
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Bàng 

 Khu vực 
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Sơn Unimax siêu bóng ngoại thất Thùng
Công ty TNHH Nhà Đẹp Cát Tường (Nhà phân phối)-Công Ty CP Sơn và 

chống thấm Việt Nhật
Không có thông tin

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
              1.084.545                   1.084.545               1.084.545               1.084.545   

Sơn
Sơn nước cao cấp ngoài trời GOLDSUN 

(nhóm màu chuẩn)
Lon

Công ty TNHH Nhà Đẹp Cát Tường (Nhà phân phối)-Công ty TNHH

 MTV Sơn Petrolimex
Không có thông tin

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 321.818                      321.818                  321.818                  321.818   

Sơn
Sơn nước cao cấp ngoài trời GOLDSUN 

(nhóm màu chuẩn)
Thùng

Công ty TNHH Nhà Đẹp Cát Tường (Nhà phân phối)-Công ty TNHH

 MTV Sơn Petrolimex
Không có thông tin

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
              1.571.818                   1.571.818               1.571.818               1.571.818   

Sơn
Sơn cao cấp mờ sang trọng Mykolor Nana 

Bronze for Interior
Lon Công ty TNHH TMDV XD Đặng Phát (Nhà phân phối)- Cty 4 Orange Giao tại chân công trình

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 143.000                      143.000                  143.000                  143.000   

Sơn
Sơn cao cấp mờ sang trọng Mykolor Nana 

Bronze for Interior
Thùng Công ty TNHH TMDV XD Đặng Phát (Nhà phân phối)- Cty 4 Orange Giao tại chân công trình

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
              1.929.000                   1.929.000               1.929.000               1.929.000   

Sơn
Sơn nước nội thất cao cấp bóng mờ Mykolor 

Nana matte radiance for Interior
Lon Công ty TNHH TMDV XD Đặng Phát (Nhà phân phối)- Cty 4 Orange Giao tại chân công trình

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
              1.205.000                   1.205.000               1.205.000               1.205.000   

Sơn
Sơn nước nội thất cao cấp bóng mờ Mykolor 

Nana matte radiance for Interior
Thùng Công ty TNHH TMDV XD Đặng Phát (Nhà phân phối)- Cty 4 Orange Giao tại chân công trình

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
              4.067.000                   4.067.000               4.067.000               4.067.000   

Sơn
Sơn nước ngoại thất cao cấp bền đẹp Mykolor 

Nana Silver for Exterior
Lon Công ty TNHH TMDV XD Đặng Phát (Nhà phân phối)- Cty 4 Orange Giao tại chân công trình

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 333.000                      333.000                  333.000                  333.000   

Sơn
Sơn nước ngoại thất cao cấp bền đẹp Mykolor 

Nana Silver for Exterior
Thùng Công ty TNHH TMDV XD Đặng Phát (Nhà phân phối)- Cty 4 Orange Giao tại chân công trình

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
              5.034.000                   5.034.000               5.034.000               5.034.000   

Sơn
Bột trét tường ngoại thất cao cấp Mykolor 

Nana Filter for Ext
bao Công ty TNHH TMDV XD Đặng Phát (Nhà phân phối)- Cty 4 Orange Giao tại chân công trình

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 463.000                      463.000                  463.000                  463.000   

Sơn
Bột trét tường ngoại thất cao cấp Mykolor 

Nana Filter for Int
bao Công ty TNHH TMDV XD Đặng Phát (Nhà phân phối)- Cty 4 Orange Giao tại chân công trình

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 404.000                      404.000                  404.000                  404.000   

Sơn Bột trét nội thất mịn VETONIC bao Công ty Sơn DURA Việt Nam Bao gồm vận chuyển
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 300.000                      300.000                  300.000                  300.000   

Sơn LAVENDER NỘI THÁT MỊN ECO Lon Công ty Sơn DURA Việt Nam Bao gồm vận chuyển
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 222.000                      222.000                  222.000                  222.000   

Sơn LAVENDER NỘI THÁT MỊN ECO Thùng Công ty Sơn DURA Việt Nam Bao gồm vận chuyển
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 705.000                      705.000                  705.000                  705.000   

Sơn LAVENDER NGOẠI THÁT ĐA DỤNG Lon Công ty Sơn DURA Việt Nam Bao gồm vận chuyển
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 518.000                      518.000                  518.000                  518.000   

Sơn LAVENDER NGOẠI THÁT ĐA DỤNG Thùng Công ty Sơn DURA Việt Nam Bao gồm vận chuyển
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              1.711.000                   1.711.000               1.711.000               1.711.000   
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Sơn
Sơn lót nội và ngoại thất LAVENDER ĐA 

DỤNG
Lon Công ty Sơn DURA Việt Nam Bao gồm vận chuyển

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 596.000                      596.000                  596.000                  596.000   

Sơn
Sơn lót nội và ngoại thất LAVENDER ĐA 

DỤNG
Thùng Công ty Sơn DURA Việt Nam Bao gồm vận chuyển

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              1.947.000                   1.947.000               1.947.000               1.947.000   

Sơn Bột trét nội và ngoại thất kg Công ty CP Sơn Jymec
Đã bao gồm vận chuyển tới trung tâm 

Huyện-Thị xã-Thành Phố

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                   11.227                        11.227                   11.227                   11.227   

Sơn Sơn lót chống kiềm nội thất kg Công ty CP Sơn Jymec
Đã bao gồm vận chuyển tới trung tâm 

Huyện-Thị xã-Thành Phố

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 123.955                      123.955                  123.955                  123.955   

Sơn Sơn lót chống kiềm ngoại thất kg Công ty CP Sơn Jymec
Đã bao gồm vận chuyển tới trung tâm 

Huyện-Thị xã-Thành Phố

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 163.455                      163.455                  163.455                  163.455   

Sơn Sơn nội thất siêu trắng kg Công ty CP Sơn Jymec
Đã bao gồm vận chuyển tới trung tâm 

Huyện-Thị xã-Thành Phố

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                   79.130                        79.130                   79.130                   79.130   

Sơn Sơn nước mịn ngoại thất kg Công ty CP Sơn Jymec
Đã bao gồm vận chuyển tới trung tâm 

Huyện-Thị xã-Thành Phố

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 108.735                      108.735                  108.735                  108.735   

Sơn Sơn chống thấm kg Công ty CP Sơn Jymec
Đã bao gồm vận chuyển tới trung tâm 

Huyện-Thị xã-Thành Phố

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 177.091                      177.091                  177.091                  177.091   

Sơn Bột trét Nippon Interior Putty bao
Đại lý sơn Thiện Long - Nhà phân phối sơn Nippon huyện Bến Cầu - Tây 

Ninh ( Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh                  335.455                      335.455                  335.455                  335.455   

Sơn Sơn lót Nội Thất Matex Sealer thùng
Đại lý sơn Thiện Long - Nhà phân phối sơn Nippon huyện Bến Cầu - Tây 

Ninh ( Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh               1.652.727                   1.652.727               1.652.727               1.652.727   

Sơn Sơn lót nội thất Odour-less Sealer thùng
Đại lý sơn Thiện Long - Nhà phân phối sơn Nippon huyện Bến Cầu - Tây 

Ninh ( Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh               3.045.455                   3.045.455               3.045.455               3.045.455   

Sơn
Sơn phủ nội thất Nippon Paint SPOT-LESS 

PLUS
thùng

Đại lý sơn Thiện Long - Nhà phân phối sơn Nippon huyện Bến Cầu - Tây 

Ninh ( Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh               4.704.545                   4.704.545               4.704.545               4.704.545   

Sơn Bột trét Nippon Exterior Putty bao
Đại lý sơn Thiện Long - Nhà phân phối sơn Nippon huyện Bến Cầu - Tây 

Ninh ( Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh                  419.091                      419.091                  419.091                  419.091   

Sơn Sơn lót ngoại thất WeatherGard Sealer thùng
Đại lý sơn Thiện Long - Nhà phân phối sơn Nippon huyện Bến Cầu - Tây 

Ninh ( Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh               4.230.909                   4.230.909               4.230.909               4.230.909   

Sơn Sơn lót ngoài trời Super Matex Sealer thùng
Đại lý sơn Thiện Long - Nhà phân phối sơn Nippon huyện Bến Cầu - Tây 

Ninh ( Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh               2.607.273                   2.607.273               2.607.273               2.607.273   

Sơn
Sơn nước ngoại thát Nippon WeatherGard 

Plus+
thùng

Đại lý sơn Thiện Long - Nhà phân phối sơn Nippon huyện Bến Cầu - Tây 

Ninh ( Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh               2.388.182                   2.388.182               2.388.182               2.388.182   

Sơn Sơn trong nhà độ phủ cao KOVA thùng
Đại lý sơn Hoàng Trung - Nhà phân phối sơn Kova huyện Hòa Thành - 

Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh               1.622.727                   1.622.727               1.622.727               1.622.727   

Sơn Sơn trong nhà độ phủ cao KOVA thùng
Đại lý sơn Hoàng Trung - Nhà phân phối sơn Kova huyện Hòa Thành - 

Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh                  523.636                      523.636                  523.636                  523.636   

Sơn
Sơn nước KOVA trong nhà bóng độ phủ cao, 

màu mịn dễ chùi rửa, bảo vệ 10 năm
thùng

Đại lý sơn Hoàng Trung - Nhà phân phối sơn Kova huyện Hòa Thành - 

Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh               4.387.273                   4.387.273               4.387.273               4.387.273   12
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Sơn
Sơn nước KOVA trong nhà bóng độ phủ cao, 

màu mịn dễ chùi rửa, bảo vệ 10 năm
thùng

Đại lý sơn Hoàng Trung - Nhà phân phối sơn Kova huyện Hòa Thành - 

Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh                  980.000                      980.000                  980.000                  980.000   

Sơn

Sơn nước KOVA trong nhà siêu bóng chống 

thấm, độ phủ cao, lau chùi hiệu quả. Bảo vệ 

12 năm

thùng
Đại lý sơn Hoàng Trung - Nhà phân phối sơn Kova huyện Hòa Thành - 

Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh               4.820.000                   4.820.000               4.820.000               4.820.000   

Sơn

Sơn nước KOVA trong nhà siêu bóng chống 

thấm, độ phủ cao, lau chùi hiệu quả. Bảo vệ 

12 năm

thùng
Đại lý sơn Hoàng Trung - Nhà phân phối sơn Kova huyện Hòa Thành - 

Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh               1.078.182                   1.078.182               1.078.182               1.078.182   

Sơn Sơn lót KOVA chống kềm trong nhà thùng
Đại lý sơn Hoàng Trung - Nhà phân phối sơn Kova huyện Hòa Thành - 

Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh               2.236.364                   2.236.364               2.236.364               2.236.364   

Sơn Sơn lót KOVA chống kềm trong nhà thùng
Đại lý sơn Hoàng Trung - Nhà phân phối sơn Kova huyện Hòa Thành - 

Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Bao gồm vận chuyển toàn tỉnh                  532.727                      532.727                  532.727                  532.727   

Sơn Bột trét nội thất cao cấp KOVA CITY bao Tập Đoàn Sơn KOVA - Công Ty TNHH KOVA NANOPRO Giao tại chân công trình
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 473.636                      473.636                  473.636                  473.636   

Sơn Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA CITY bao Tập Đoàn Sơn KOVA - Công Ty TNHH KOVA NANOPRO Giao tại chân công trình
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 627.273                      627.273                  627.273                  627.273   

Sơn Mastic dẻo KOVA Đa Năng (6kg) thùng Tập Đoàn Sơn KOVA - Công Ty TNHH KOVA NANOPRO Giao tại chân công trình
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 241.818                      241.818                  241.818                  241.818   

Sơn Mastic dẻo KOVA Đa Năng (25kg) thùng Tập Đoàn Sơn KOVA - Công Ty TNHH KOVA NANOPRO Giao tại chân công trình
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 953.636                      953.636                  953.636                  953.636   

Sơn Mastic Epoxy KOVA KL-5 sàn (5kg) bộ Tập Đoàn Sơn KOVA - Công Ty TNHH KOVA NANOPRO Giao tại chân công trình
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 788.182                      788.182                  788.182                  788.182   

Sơn
Sơn chống cháy KOVA NANOPRO Fire-

Resistant
kg Tập Đoàn Sơn KOVA - Công Ty TNHH KOVA NANOPRO Giao tại chân công trình

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 236.200                      236.200                  236.200                  236.200   

Sơn Mastic Epoxy KOVA KL-5 tường (5kg) bộ Tập Đoàn Sơn KOVA - Công Ty TNHH KOVA NANOPRO Giao tại chân công trình
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 515.455                      515.455                  515.455                  515.455   

Sơn Sơn nội thất KOVA FIT thùng Tập Đoàn Sơn KOVA - Công Ty TNHH KOVA NANOPRO Giao tại chân công trình
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              1.013.636                   1.013.636               1.013.636               1.013.636   
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Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Sơn Sơn ngoại thất KOVA K-265 Plus thùng Tập Đoàn Sơn KOVA - Công Ty TNHH KOVA NANOPRO Giao tại chân công trình
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              2.696.364                   2.696.364               2.696.364               2.696.364   

Sơn

DULUX PROFESSIONAL 

WEATHERSHIELD Sơn Lót Chống Kiềm 

E1000

lít Công Ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam Giá này đã bao gồm chi phí vận chuyển
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 184.688                      184.688                  184.688                  184.688   

Sơn
DULUX PROFESSIONAL 

WEATHERSHIELD FLEXX
lít Công Ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam Giá này đã bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 368.839                      368.839                  368.839                  368.839   

Sơn Dulux Professtional Diamond Clearcoat lít Công Ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam Giá này đã bao gồm chi phí vận chuyển
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 268.599                      268.599                  268.599                  268.599   

Sơn
DULUX WEATHERSHIELD FLEXX Bề 

mặt mờ Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp
lít Công Ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam Giá này đã bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 375.909                      375.909                  375.909                  375.909   

Sơn

Dulux Better Living Air Clean Biobased - 

Sơn nội thất  gốc sinh học Dulux Better 

Living Air Clean

lít Công Ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam Giá này đã bao gồm chi phí vận chuyển
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 252.364                      252.364                  252.364                  252.364   

Sơn
Maxilite che phủ hiệu quả từ Dulux Sơn nước 

nội thất
lít Công Ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam Giá này đã bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                   43.867                        43.867                   43.867                   43.867   

Sơn Maxilite Smooth - Sơn nước trong nhà lít Công Ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam Giá này đã bao gồm chi phí vận chuyển
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                   33.278                        33.278                   33.278                   33.278   

Sơn Sơn phủ nội thất Sammy Eco Matt - SCI thùng Công Ty CP Lavis Brother Coating Chưa bao gồm chi phí vận chuyển
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 772.727                      772.727                  772.727                  772.727   

Sơn Sơn phủ nội thất Lavisson Amsterdam Sammy thùng Công Ty CP Lavis Brother Coating Chưa bao gồm chi phí vận chuyển
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              1.422.727                   1.422.727               1.422.727               1.422.727   

Sơn Sơn phủ ngoại thất Sammy Eco Tex thùng Công Ty CP Lavis Brother Coating Chưa bao gồm chi phí vận chuyển
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              1.845.455                   1.845.455               1.845.455               1.845.455   

Sơn
Sơn phủ ngoại thất Lavisson Amsterdam Tex  

Extra
thùng Công Ty CP Lavis Brother Coating Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              2.004.545                   2.004.545               2.004.545               2.004.545   

Sơn Sơn phủ lót Sammy Eco Sealer thùng Công Ty CP Lavis Brother Coating Chưa bao gồm chi phí vận chuyển
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              1.409.091                   1.409.091               1.409.091               1.409.091   

Sơn Sơn phủ lót Lavisson Amsterdam Fix thùng Công Ty CP Lavis Brother Coating Chưa bao gồm chi phí vận chuyển
Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              2.000.000                   2.000.000               2.000.000               2.000.000   

Sơn
Bột bả Lavisson Amsterdam Exterior Putty - 

LA503
bao Công Ty CP Lavis Brother Coating Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 318.182                      318.182                  318.182                  318.182   
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Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Sơn
Bột bả Lavisson Amsterdam Exterior Putty - 

LA502
bao Công Ty CP Lavis Brother Coating Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 363.636                      363.636                  363.636                  363.636   

Sơn
Sơn nước Nội thất Láng Mịn: SPEC Fast Int / 

Pure Matte / Taket Super / Flash Interior
Lít

Công Ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Hưng Phát Cons - Nhà cung 

cấp Công ty 4Oranges
Đã bao gồm chi phí vận chuyển 

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 107.772                      107.772                  107.772                  107.772   

Sơn

Sơn nước Nội thất Cao cấp hoàn hảo, dễ lâu 

chùi: SPEC Perfecty / Premier Kote / Easy 

Wash

Lít
Công Ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Hưng Phát Cons - Nhà cung 

cấp Công ty 4Oranges
Đã bao gồm chi phí vận chuyển 

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 174.707                      174.707                  174.707                  174.707   

Sơn
Sơn nước Ngoại thất Láng Mịn: SPEC Fast 

Ext / Special / Taket Super Wall 
Lít

Công Ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Hưng Phát Cons - Nhà cung 

cấp Công ty 4Oranges
Đã bao gồm chi phí vận chuyển 

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 189.583                      189.583                  189.583                  189.583   

Sơn

Sơn nước Ngoại thất Bóng nhẹ / Bảo vệ hoàn 

hảo: SPEC All Ext / Perfecty / Premier Kote / 

Completely

Lít
Công Ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Hưng Phát Cons - Nhà cung 

cấp Công ty 4Oranges
Đã bao gồm chi phí vận chuyển 

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 251.611                      251.611                  251.611                  251.611   

Sơn Sơn đá hạt thùng
Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty TNHH PUMA 

PAINT Việt Nam
Đã bao gồm chi phí vận chuyển 

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              2.850.909                   2.850.909               2.850.909               2.850.909   

Sơn Sơn giả đá thùng
Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty TNHH PUMA 

PAINT Việt Nam
Đã bao gồm chi phí vận chuyển 

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              4.263.636                   4.263.636               4.263.636               4.263.636   

Sơn Bột trét cao cấp trong nhà SKY BLUE 444 bao
Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty TNHH PUMA 

PAINT Việt Nam
Đã bao gồm chi phí vận chuyển 

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
                 278.182                      278.182                  278.182                  278.182   

Sơn

Sơn chống thấm cho mái ngói, tường đứng, 

vách song. Chịu thời tiết, kháng tia UV tốt, có 

18 màu chuẩn WEATHER GOLD.

thùng
Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty TNHH PUMA 

PAINT Việt Nam
Đã bao gồm chi phí vận chuyển 

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              3.616.364                   3.616.364               3.616.364               3.616.364   

Sơn Sơn giả bê tông thùng
Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty TNHH PUMA 

PAINT Việt Nam
Đã bao gồm chi phí vận chuyển 

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              1.336.364                   1.336.364               1.336.364               1.336.364   

Thép xây 

dựng

Thép gân (Thép vằn) (POMINA CB300): 

Thép tròn đặc Φ6 Pomina
kg Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   14.500                        14.500                   14.500                   14.500   

Thép xây 

dựng

Thép gân (Thép vằn) (POMINA CB300): 

Thép tròn đặc Φ8 Pomina
kg Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   14.500                        14.500                   14.500                   14.500   

Thép xây 

dựng

Thép gân (Thép vằn) (POMINA CB300): 

Thép gân Φ10 Pomina CB300
cây Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   92.200                        92.200                   92.200                   92.200   

Thép xây 

dựng

Thép gân (Thép vằn) (POMINA CB300): 

Thép gân Φ12 Pomina CB300
cây Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 143.200                      143.200                  143.200                  143.200   

Thép xây 

dựng

Thép gân (Thép vằn) (POMINA CB300): 

Thép gân Φ14 Pomina CB300
cây Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 197.100                      197.100                  197.100                  197.100   

Thép xây 

dựng

Thép gân (Thép vằn) (VINAKYOEI): Thép 

tròn đặc Φ6 Vinakyoei
kg Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   14.500                        14.500                   14.500                   14.500   
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Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Thép xây 

dựng

Thép gân (Thép vằn) (VINAKYOEI): Thép 

tròn đặc Φ8 Vinakyoei
kg Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   14.500                        14.500                   14.500                   14.500   

Thép xây 

dựng

Thép gân (Thép vằn) (VINAKYOEI): Thép 

gân Φ10 Vinakyoei
cây Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 102.800                      102.800                  102.800                  102.800   

Thép xây 

dựng

Thép hình (HOA SEN): Ống thép mạ kẽm HS 

14x14 (0,7 li)
cây Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   31.300                        31.300                   31.300                   31.300   

Thép xây 

dựng

Thép hình (HOA SEN): Ống thép mạ kẽm HS 

14x14 (0,8 li)
cây Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   35.500                        35.500                   35.500                   35.500   

Thép xây 

dựng

Thép hình (HOA SEN): Ống thép mạ kẽm HS 

14x14 (0,9 li)
cây Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   39.400                        39.400                   39.400                   39.400   

Thép xây 

dựng

Thép hình (HOA SEN): Ống thép mạ kẽm HS 

14x14 (1,1 li)
cây Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   47.000                        47.000                   47.000                   47.000   

Thép xây 

dựng

Thép hình (HOA SEN): Ống thép mạ kẽm HS 

16x16 (0,9 li)
cây Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   45.500                        45.500                   45.500                   45.500   

Thép xây 

dựng

Thép hình (ỐNG THÉP MẠ KẼM HÒA 

PHÁT): Ống thép mạ kẽm HP 14x14 (0,7 li)
cây Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   30.600                        30.600                   30.600                   30.600   

Thép xây 

dựng

Thép hình (ỐNG THÉP MẠ KẼM HÒA 

PHÁT): Ống thép mạ kẽm HP 14x14 (0,8 li)
cây Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   34.800                        34.800                   34.800                   34.800   

Thép xây 

dựng
Ống thép mạ kẽm NK 13x26 (0,7 li) cây Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   37.500                        37.500                   37.500                   37.500   

Thép xây 

dựng
Ống thép mạ kẽm NK 13x26 (0,8 li) cây Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   43.300                        43.300                   43.300                   43.300   

Thép xây 

dựng
Ống thép mạ kẽm NK 13x26 (0,9 li) cây Công ty TNHH SX XD TM và DV Huỳnh Anh

Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển 

(vận chuyển tuỳ thuộc vào giá trị đơn 

hàng và địa điểm giao hàng)

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   48.700                        48.700                   48.700                   48.700   

Thép xây 

dựng
Sắt Φ 6 Nhật Vina Kyoei kg Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   15.727                        15.727                   15.727                   15.727   

Thép xây 

dựng
Sắt Φ 8 Nhật Vina Kyoei kg Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                   15.727                        15.727                   15.727                   15.727   

Thép xây 

dựng
Sắt Φ 10 gân Nhật Vina Kyoei cây Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 109.273                      109.273                  109.273                  109.273   

Thép xây 

dựng
Sắt Φ 12 gân Nhật Vina Kyoei cây Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 157.455                      157.455                  157.455                  157.455   

Thép xây 

dựng
Sắt Φ 14 gân Nhật Vina Kyoei cây Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy Đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn tỉnh

Giá bán trên toàn tỉnh 

Tây Ninh
                 214.000                      214.000                  214.000                  214.000   

Thép xây 

dựng
Sắt Φ 6, 8 Nhật kg Cửa hàng VLXD Tòng Thành Đạt (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)

Giá bán tại bãi Công Ty VLXD Tòng 

Thành Đạt (168 Phạm Hùng (QL 22B) 

KP1 thị trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây 

Ninh)

                15.455   

Thép xây 

dựng
Sắt Φ 10 gân Nhật cây Cửa hàng VLXD Tòng Thành Đạt (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)

Giá bán tại bãi Công Ty VLXD Tòng 

Thành Đạt (168 Phạm Hùng (QL 22B) 

KP1 thị trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây 

Ninh)

               106.677   16
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Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Thép xây 

dựng
Sắt Φ 12 gân Nhật cây Cửa hàng VLXD Tòng Thành Đạt (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)

Giá bán tại bãi Công Ty VLXD Tòng 

Thành Đạt (168 Phạm Hùng (QL 22B) 

KP1 thị trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây 

Ninh)

               153.336   

Thép xây 

dựng
Sắt Φ 14 gân Nhật cây Cửa hàng VLXD Tòng Thành Đạt (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)

Giá bán tại bãi Công Ty VLXD Tòng 

Thành Đạt (168 Phạm Hùng (QL 22B) 

KP1 thị trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây 

Ninh)

               208.095   

Thép xây 

dựng
Sắt Φ 16 gân Nhật cây Cửa hàng VLXD Tòng Thành Đạt (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)

Giá bán tại bãi Công Ty VLXD Tòng 

Thành Đạt (168 Phạm Hùng (QL 22B) 

KP1 thị trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây 

Ninh)

               271.555   

Thép xây 

dựng
Sắt Φ 18 gân Nhật cây Cửa hàng VLXD Tòng Thành Đạt (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)

Giá bán tại bãi Công Ty VLXD Tòng 

Thành Đạt (168 Phạm Hùng (QL 22B) 

KP1 thị trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây 

Ninh)

               344.023   

Thép xây 

dựng
Thép dày mạ kẽm khổ 1200, độ dày 5,8 kg Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   19.700                        19.700                   19.700                   19.700   

Thép xây 

dựng
Thép dày mạ kẽm khổ 1200, độ dày 7.5 kg Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   19.200                        19.200                   19.200                   19.200   

Thép xây 

dựng
Thép dày mạ kẽm khổ 1200, độ dày 11.5 kg Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   18.750                        18.750                   18.750                   18.750   

Thép xây 

dựng

Thép hộp mạ kẽm Z080: 

13mmx26mmx0.7mmx6.0m
kg Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   18.690                        18.690                   18.690                   18.690   

Thép xây 

dựng

Thép hộp mạ kẽm Z080: 

13mmx26mmx0.8mmx6.0m
kg Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   18.690                        18.690                   18.690                   18.690   

Thép xây 

dựng

Thép hộp mạ kẽm Z080: 

13mmx26mmx0.9mmx6.0m
kg Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   18.690                        18.690                   18.690                   18.690   

Thép xây 

dựng
Thép ống mạ kẽm Z080:21mmx1.1mmx6.0m kg Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   18.500                        18.500                   18.500                   18.500   

Thép xây 

dựng
Thép ống mạ kẽm Z080:21mmx1.4mmx6.0m kg Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   18.500                        18.500                   18.500                   18.500   

Thép xây 

dựng
Thép ống mạ kẽm Z080:27mmx1.1mmx6.0m kg Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   18.500                        18.500                   18.500                   18.500   

Thép xây 

dựng
Thép ống mạ kẽm Z080:27mmx1.4mx6.0m kg Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   18.500                        18.500                   18.500                   18.500   

Thép xây 

dựng
Thép cuộn 6mm CB240T kg Công ty CP TĐ VAS Nghi Sơn Đã bao gồm VC đến Tây Ninh                    14.460                        14.460                   14.460                   14.460   

Thép xây 

dựng
Thép cuộn 8mm CB240T kg Công ty CP TĐ VAS Nghi Sơn Đã bao gồm VC đến Tây Ninh                    14.460                        14.460                   14.460                   14.460   

Thép xây 

dựng
Thép thanh vằn 10mm (Gr40) kg Công ty CP TĐ VAS Nghi Sơn Đã bao gồm VC đến Tây Ninh                    14.630                        14.630                   14.630                   14.630   

Thép xây 

dựng
Thép thanh vằn 12-20mm (CB 300V I  Gr40) kg Công ty CP TĐ VAS Nghi Sơn Đã bao gồm VC đến Tây Ninh                    14.530                        14.530                   14.530                   14.530   

Thép xây 

dựng
Thép thanh vằn 10mm (CB 400V I  CB500) kg Công ty CP TĐ VAS Nghi Sơn Đã bao gồm VC đến Tây Ninh                    14.460                        14.460                   14.460                   14.460   

Thép xây 

dựng

Thép thanh vằn 12-32mm (CB 400V I  

CB500)
kg Công ty CP TĐ VAS Nghi Sơn Đã bao gồm VC đến Tây Ninh                    14.360                        14.360                   14.360                   14.360   

Thép xây 

dựng

Thép thanh vằn  36-40mm (CB 400V I  

CB500)
kg Công ty CP TĐ VAS Nghi Sơn Đã bao gồm VC đến Tây Ninh                    14.660                        14.660                   14.660                   14.660   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn lạnh AZ070, khổ 1200, độ dày 2.5 m Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   64.000                        64.000                   64.000                   64.000   17
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn lạnh AZ070, khổ 1200, độ dày 3.0 m Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   71.000                        71.000                   71.000                   71.000   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn lạnh AZ070, khổ 1200, độ dày 3.5 m Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   78.500                        78.500                   78.500                   78.500   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn lạnh AZ070, khổ 1200, độ dày 4.0 m Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   88.000                        88.000                   88.000                   88.000   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn lạnh AZ070, khổ 1200, độ dày 4.5 m Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   97.000                        97.000                   97.000                   97.000   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn lạnh AZ070, khổ 1200, độ dày 5.0 m Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                 106.000                      106.000                  106.000                  106.000   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn lạnh AZ100, khổ 1200, độ dày 3.0 m Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   75.000                        75.000                   75.000                   75.000   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn lạnh AZ100, khổ 1200, độ dày 3.5 m Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   82.000                        82.000                   82.000                   82.000   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn lạnh AZ100, khổ 1200, độ dày 4.0 m Công ty CPTD Hoa Sen- CN Tây Ninh

Giá bán đã bao gồm vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   92.000                        92.000                   92.000                   92.000   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn máng xối xanh dương K598 m Công ty TNHH Tôn Thép Phú Ích (Khảo sát tại cửa hàng)

Mua từ 50 triệu miễn phí giao hàng trong 

phạm vi 10km
                   72.727   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn lạnh rộng 0.85m độ dày 0.18mm - Đại 

Thiên Lộc 
m Công ty TNHH Tôn Thép Phú Ích (Khảo sát tại cửa hàng)

Mua từ 50 triệu miễn phí giao hàng trong 

phạm vi 10km
                   47.273   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn lạnh rộng 1.1m độ dày 0.22mm - Hoa 

Sen 
m Công ty TNHH Tôn Thép Phú Ích (Khảo sát tại cửa hàng)

Mua từ 50 triệu miễn phí giao hàng trong 

phạm vi 10km
                   60.000   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn lạnh rộng 1.1m độ dày 0.22mm - Hoa 

Sen 
m Công ty TNHH Tôn Thép Phú Ích (Khảo sát tại cửa hàng)

Mua từ 50 triệu miễn phí giao hàng trong 

phạm vi 10km
                   67.273   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn lạnh rộng 1.1m độ dày 0.20mm - Đại 

Thiên Lộc 
m Công ty TNHH Tôn Thép Phú Ích (Khảo sát tại cửa hàng)

Mua từ 50 triệu miễn phí giao hàng trong 

phạm vi 10km
                   57.273   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn màu rộng 1.07m độ dày 0.4mm - Hòa 

Phát
m Công ty TNHH Tôn Thép Phú Ích (Khảo sát tại cửa hàng)

Mua từ 50 triệu miễn phí giao hàng trong 

phạm vi 10km
                   90.909   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn màu rộng 1.07m độ dày 0.45mm - Hòa 

Phát
m Công ty TNHH Tôn Thép Phú Ích (Khảo sát tại cửa hàng)

Mua từ 50 triệu miễn phí giao hàng trong 

phạm vi 10km
                 101.818   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn màu rộng 1.07m độ dày 0.45mm - 

Phương Nam
m Công ty TNHH Tôn Thép Phú Ích (Khảo sát tại cửa hàng)

Mua từ 50 triệu miễn phí giao hàng trong 

phạm vi 10km
                 102.727   
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
TLG tiêu chuẩn Việt Nhật 0.30 kg Nhà máy tôn thép Việt Nhật Tây Ninh (Khảo sát tại nhà máy )

Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển 

toàn tỉnh
                   48.182                        48.182                   48.182                   48.182   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
TLG tiêu chuẩn Việt Nhật 0.35 kg Nhà máy tôn thép Việt Nhật Tây Ninh (Khảo sát tại nhà máy )

Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển 

toàn tỉnh
                   53.636                        53.636                   53.636                   53.636   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn Đông Á Xanh Ngọc 0.30 kg Nhà máy tôn thép Việt Nhật Tây Ninh (Khảo sát tại nhà máy )

Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển 

toàn tỉnh
                   68.182                        68.182                   68.182                   68.182   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn Đông Á Xanh Ngọc 0.35 kg Nhà máy tôn thép Việt Nhật Tây Ninh (Khảo sát tại nhà máy )

Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển 

toàn tỉnh
                   90.000                        90.000                   90.000                   90.000   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn Hoa Sen màu xanh ngọc 0.40 kg Nhà máy tôn thép Việt Nhật Tây Ninh (Khảo sát tại nhà máy )

Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển 

toàn tỉnh
                   95.455                        95.455                   95.455                   95.455   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn Hoa Sen màu xanh ngọc 0.45 kg Nhà máy tôn thép Việt Nhật Tây Ninh (Khảo sát tại nhà máy )

Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển 

toàn tỉnh
                 105.455                      105.455                  105.455                  105.455   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn kạnh trắng Nam Kim 0.45 kg Nhà máy tôn thép Việt Nhật Tây Ninh (Khảo sát tại nhà máy )

Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển 

toàn tỉnh
                   93.636                        93.636                   93.636                   93.636   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che
Tôn kạnh trắng Nam Kim 0.50 kg Nhà máy tôn thép Việt Nhật Tây Ninh (Khảo sát tại nhà máy )

Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển 

toàn tỉnh
                 102.727                      102.727                  102.727                  102.727   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0.25mmx1200mm 

TCT G550
m Công ty CP Tôn Pomina Giao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh                    61.601                        61.601                   61.601                   61.601   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0.30mmx1200mm 

TCT G550
m Công ty CP Tôn Pomina Giao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh                    64.676                        64.676                   64.676                   64.676   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 

0.40mmx1200mm TCT G550
m Công ty CP Tôn Pomina Giao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh                    98.217                        98.217                   98.217                   98.217   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 

0.45mmx1200mm TCT G550
m Công ty CP Tôn Pomina Giao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh                  106.370                      106.370                  106.370                  106.370   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 

0.25mmx1200mm APT G550
m Công ty CP Tôn Pomina Giao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh                    79.040                        79.040                   79.040                   79.040   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 

0.30mmx1200mm APT G550
m Công ty CP Tôn Pomina Giao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh                    92.390                        92.390                   92.390                   92.390   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 

0,45mm x 1200mm APT G550
m Công ty CP Tôn Pomina Giao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh                  133.111                      133.111                  133.111                  133.111   

Vật liệu tấm 

lợp, bao che

Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 

0,50mm x 1200mm APT G550
m Công ty CP Tôn Pomina Giao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh                  142.583                      142.583                  142.583                  142.583   

Vật tư ngành 

điện
Dây đồng đơn cứng bọc PVC – 300/500 V mét Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam

Hàng giao tại kho người mua trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                     2.250                          2.250                     2.250                     2.250   
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Vật tư ngành 

điện
Dây đồng đơn cứng bọc PVC – 300/500 V mét Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam

Hàng giao tại kho người mua trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                     3.730                          3.730                     3.730                     3.730   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột 

đồng)
mét Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam

Hàng giao tại kho người mua trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                     4.260                          4.260                     4.260                     4.260   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột 

đồng)
mét Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam

Hàng giao tại kho người mua trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                     6.020                          6.020                     6.020                     6.020   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột 

đồng)
mét Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam

Hàng giao tại kho người mua trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                     7.710                          7.710                     7.710                     7.710   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện lực hạ thế CV-0,6/1kV - AS/NZS 

5000 1 (ruột đồng, cách điện PVC)
mét Công ty CP Dây Cáp điện DAPHACO

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                   50.155                        50.155                   50.155                   50.155   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện lực hạ thế CV-0,6/1kV - AS/NZS 

5000 1 (ruột đồng, cách điện PVC)
mét Công ty CP Dây Cáp điện DAPHACO

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                   79.100                        79.100                   79.100                   79.100   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện lực hạ thế CV-0,6/1kV - AS/NZS 

5000 1 (ruột đồng, cách điện PVC)
mét Công ty CP Dây Cáp điện DAPHACO

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                 109.455                      109.455                  109.455                  109.455   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện lực hạ thế CV-0,6/1kV - AS/NZS 

5000 1 (ruột đồng, cách điện PVC)
mét Công ty CP Dây Cáp điện DAPHACO

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                 149.745                      149.745                  149.745                  149.745   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện lực hạ thế CV-0,6/1kV - AS/NZS 

5000 1 (ruột đồng, cách điện PVC)
mét Công ty CP Dây Cáp điện DAPHACO

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                 213.627                      213.627                  213.627                  213.627   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện lực hạ thế CV-0,6/1kV - AS/NZS 

5000 1 (ruột đồng, cách điện PVC)
mét Công ty CP Dây Cáp điện DAPHACO

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                 295.418                      295.418                  295.418                  295.418   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện VCmd 2x0.5mm2 (2x16/0,2) - 

0,6/1kV
mét Việt Thái

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                     4.070                          4.070                     4.070                     4.070   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện VCmd 2x0.75mm2 (2x24/0,2) - 

0,6/1kV
mét Việt Thái

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                     5.720                          5.720                     5.720                     5.720   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện VCmd 2x1mm2 (2x32/0,2) - 

0,6/1kV
mét Việt Thái

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                     8.151                          7.370                     7.370                     7.370   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện VCmd 2x1.5mm2 (2x30/0,25) - 

0,6/1kV
mét Việt Thái

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                   11.605                        10.450                   10.450                   10.450   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện VCmd 2x2.5mm2 (2x50/0,25) - 

0,6/1kV
mét Việt Thái

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                   18.810                        16.940                   16.940                   16.940   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện VCmo 2x0.75mm2 (2x24/0,2) - 

300/500V
mét Việt Thái

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                     6.710                          6.710                     6.710                     6.710   

Vật tư ngành 

điện
Dây điện CVV 2x1.5 - 300/500V mét Việt Thái

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                   20.097                        20.097                   20.097                   20.097   

Vật tư ngành 

điện
Dây điện CVV 2x4 - 300/500V mét Việt Thái

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                   42.669                        42.669                   42.669                   42.669   

Vật tư ngành 

điện
Dây điện CVV 2x10 - 300/500V mét Việt Thái

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                   95.161                        95.161                   95.161                   95.161   
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Vật tư ngành 

điện
Đèn SH-633 (60w - 69w): KT 605x295x150 bộ Công ty TNHH Công trình Chiếu Sáng Đô thị Số 1

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              8.200.000                   8.200.000               8.200.000               8.200.000   

Vật tư ngành 

điện
Đèn SH-633 (70w - 79w): KT 605x295x150 bộ Công ty TNHH Công trình Chiếu Sáng Đô thị Số 1

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              8.800.000                   8.800.000               8.800.000               8.800.000   

Vật tư ngành 

điện
Đèn SH-633 (80w - 89w): KT 605x295x150 bộ Công ty TNHH Công trình Chiếu Sáng Đô thị Số 1

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              9.100.000                   9.100.000               9.100.000               9.100.000   

Vật tư ngành 

điện
Đèn SH-633 (90w - 99w): KT 605x295x150 bộ Công ty TNHH Công trình Chiếu Sáng Đô thị Số 1

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              9.400.000                   9.400.000               9.400.000               9.400.000   

Vật tư ngành 

điện

Đèn SH-633 (100w - 109w): KT 

605x295x150
bộ Công ty TNHH Công trình Chiếu Sáng Đô thị Số 1

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
            10.000.000                 10.000.000             10.000.000             10.000.000   

Vật tư ngành 

điện

Đèn SH-633 (110w - 119w): KT 

605x295x150
bộ Công ty TNHH Công trình Chiếu Sáng Đô thị Số 1

Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
            10.300.000                 10.300.000             10.300.000             10.300.000   

Vật tư ngành 

điện
Bộ đèn LED MRL-50W Bộ Công ty Cổ phần giải pháp cơ điện MES

Giao tại chân công trình tỉnh Tây Ninh, 

giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              6.100.000                   6.100.000               6.100.000               6.100.000   

Vật tư ngành 

điện
Bộ đèn LED MRL-60W Bộ Công ty Cổ phần giải pháp cơ điện MES

Giao tại chân công trình tỉnh Tây Ninh, 

giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              6.500.000                   6.500.000               6.500.000               6.500.000   

Vật tư ngành 

điện
Bộ đèn LED MRL-70W Bộ Công ty Cổ phần giải pháp cơ điện MES

Giao tại chân công trình tỉnh Tây Ninh, 

giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              7.000.000                   7.000.000               7.000.000               7.000.000   

Vật tư ngành 

điện
Bộ đèn LED MRL-80W Bộ Công ty Cổ phần giải pháp cơ điện MES

Giao tại chân công trình tỉnh Tây Ninh, 

giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              7.800.000                   7.800.000               7.800.000               7.800.000   

Vật tư ngành 

điện
Bộ đèn LED MRL-90W Bộ Công ty Cổ phần giải pháp cơ điện MES

Giao tại chân công trình tỉnh Tây Ninh, 

giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              8.600.000                   8.600.000               8.600.000               8.600.000   
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Vật tư ngành 

điện
Bộ đèn LED MRL-100W Bộ Công ty Cổ phần giải pháp cơ điện MES

Giao tại chân công trình tỉnh Tây Ninh, 

giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              8.800.000                   8.800.000               8.800.000               8.800.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, 

công suất 50W-<70W
bộ Công ty TNHH SX TM và XD Thiên Minh Giao tại công trình

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              8.850.000                   8.850.000               8.850.000               8.850.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường CARENT IP67 LED SMD, 

công suất 70W-<80W
bộ Công ty TNHH SX TM và XD Thiên Minh Giao tại công trình

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              9.470.000                   9.470.000               9.470.000               9.470.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công 

suất 40W-<60W
bộ Công ty TNHH SX TM và XD Thiên Minh Giao tại công trình

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              7.300.000                   7.300.000               7.300.000               7.300.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường SUPERLUX LED SMD, công 

suất 60W-<70W
bộ Công ty TNHH SX TM và XD Thiên Minh Giao tại công trình

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              7.800.000                   7.800.000               7.800.000               7.800.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công 

suất 30W-<40W
bộ Công ty TNHH SX TM và XD Thiên Minh Giao tại công trình

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              5.720.000                   5.720.000               5.720.000               5.720.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường CARINA LED SMD, công 

suất 40W-<50W
bộ Công ty TNHH SX TM và XD Thiên Minh Giao tại công trình

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              6.080.000                   6.080.000               6.080.000               6.080.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất 

40W-<50W
bộ Công ty TNHH SX TM và XD Thiên Minh Giao tại công trình

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              6.850.000                   6.850.000               6.850.000               6.850.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường O'STAR LED SMD, công suất 

50W-<60W
bộ Công ty TNHH SX TM và XD Thiên Minh Giao tại công trình

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              7.350.000                   7.350.000               7.350.000               7.350.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ điều khiển NEMA thông minh tại đèn 

IDIM-TM/16ZG
bộ Công ty TNHH SX TM và XD Thiên Minh Giao tại công trình

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              2.750.000                   2.750.000               2.750.000               2.750.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ điều khiển trung tâm ICENTER-

TM/GPRS/4G
bộ Công ty TNHH SX TM và XD Thiên Minh Giao tại công trình

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
            49.140.000                 49.140.000             49.140.000             49.140.000   

Vật tư ngành 

điện
Tủ điện chiếu sáng GPRS 50A tủ Công ty TNHH SX TM và XD Thiên Minh Giao tại công trình

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
            70.665.000                 70.665.000             70.665.000             70.665.000   

Vật tư ngành 

điện

Khung móng cột thép CT3, 4 Bulông M16, 

KT: (240x240x500)mm (TCCS 

01:2018/CSMB)  

cái Công ty TNHH Thiết bị Điện và Chiếu sáng Miền Bắc
Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân 

công trình trên toàn tỉnh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                 570.000                      570.000                  570.000                  570.000   

Vật tư ngành 

điện

Khung móng cột thép CT3, 4 Bulông M16, 

KT: (260x260x500)mm  (TCCS 

01:2018/CSMB)  

cái Công ty TNHH Thiết bị Điện và Chiếu sáng Miền Bắc
Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân 

công trình trên toàn tỉnh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
                 617.500                      617.500                  617.500                  617.500   

Vật tư ngành 

điện

Đế gang DP03 cho cột thép (TCCS 

01:2018/CSMB) 
cái Công ty TNHH Thiết bị Điện và Chiếu sáng Miền Bắc

Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân 

công trình trên toàn tỉnh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              8.562.400                   8.562.400               8.562.400               8.562.400   

Vật tư ngành 

điện

Đế DP01 (lắp cho cột sân vườn ống nhôm 

D108, cao 2,3m (TCCS 01:2018/CSMB) 
cái Công ty TNHH Thiết bị Điện và Chiếu sáng Miền Bắc

Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân 

công trình trên toàn tỉnh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              5.805.800                   5.805.800               5.805.800               5.805.800   

Vật tư ngành 

điện

Đế gang củ tỏi DP04 cho cột thép (TCCS 

01:2018/CSMB) 
cái Công ty TNHH Thiết bị Điện và Chiếu sáng Miền Bắc

Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân 

công trình trên toàn tỉnh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              5.467.000                   5.467.000               5.467.000               5.467.000   
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Vật tư ngành 

điện

Đế gang DP02 cho cột thép (TCCS 

01:2018/CSMB) 
cái Công ty TNHH Thiết bị Điện và Chiếu sáng Miền Bắc

Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân 

công trình trên toàn tỉnh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
            10.778.600                 10.778.600             10.778.600             10.778.600   

Vật tư ngành 

điện

Đế gang PINE  cho cột sân vườn ống nhôm 

D108, cao 2,3m (TCCS 01:2018/CSMB) 
cái Công ty TNHH Thiết bị Điện và Chiếu sáng Miền Bắc

Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân 

công trình trên toàn tỉnh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              5.460.000                   5.460.000               5.460.000               5.460.000   

Vật tư ngành 

điện

Đế gang DC06 cho cột sân vườn ống nhôm 

D76, cao 2,3m (TCCS 01:2018/CSMB) 
cái Công ty TNHH Thiết bị Điện và Chiếu sáng Miền Bắc

Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân 

công trình trên toàn tỉnh

Giá bán trên địa

 bàn tỉnh Tây Ninh
              5.532.800                   5.532.800               5.532.800               5.532.800   

Vật tư ngành 

điện
Ống nhựa xoắn HDPE D25/32 mét Công ty CP Visuco Bình Dương

Đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                   12.000                        12.000                   12.000                   12.000   

Vật tư ngành 

điện
Ống nhựa xoắn HDPE D30/40 mét Công ty CP Visuco Bình Dương

Đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                   14.000                        14.000                   14.000                   14.000   

Vật tư ngành 

điện
Ống nhựa xoắn HDPE D40/50 mét Công ty CP Visuco Bình Dương

Đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                   21.000                        21.000                   21.000                   21.000   

Vật tư ngành 

điện
Ống nhựa xoắn HDPE D50/65 mét Công ty CP Visuco Bình Dương

Đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                   28.000                        28.000                   28.000                   28.000   

Vật tư ngành 

điện
Ống nhựa xoắn HDPE D65/85 mét Công ty CP Visuco Bình Dương

Đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                   42.000                        42.000                   42.000                   42.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường LED NIKKON MURA (M) 

80W

Dimming 5 cấp, điều khiển chiếu sáng thông 

minh không dây ILCS - Malaysia

Bộ Công ty TNHH SX TM DV Đại Quang Phát Tại chân công trình Tây Ninh               8.100.000                   8.100.000               8.100.000               8.100.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường LED NIKKON MURA (M) 

85W - 105W

Dimming 5 cấp, điều khiển chiếu sáng thông 

minh không dây ILCS - Malaysia

Bộ Công ty TNHH SX TM DV Đại Quang Phát Tại chân công trình Tây Ninh               8.625.000                   8.625.000               8.625.000               8.625.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường LED NIKKON MURA (M) 

110W - 125W

Dimming 5 cấp, điều khiển chiếu sáng thông 

minh không dây ILCS - Malaysia

Bộ Công ty TNHH SX TM DV Đại Quang Phát Tại chân công trình Tây Ninh             10.350.000                 10.350.000             10.350.000             10.350.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường LED NIKKON MURA (M) 

130W - 155W

Dimming 5 cấp, điều khiển chiếu sáng thông 

minh không dây ILCS - Malaysia

Bộ Công ty TNHH SX TM DV Đại Quang Phát Tại chân công trình Tây Ninh             11.850.000                 11.850.000             11.850.000             11.850.000   

23



 Khu vực 

TP. Tây Ninh - Hòa 

Thành 

 Khu vực 

H. Châu Thành - Bến 

Cầu 

 Khu vực

 Dương Minh Châu 

- Gò Dầu - Trảng 

Bàng 

 Khu vực 

H. Tân Biên - Tân 

Châu 

Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường LED NIKKON MURA (M) 

160W - 185W

Dimming 5 cấp, điều khiển chiếu sáng thông 

minh không dây ILCS - Malaysia

Bộ Công ty TNHH SX TM DV Đại Quang Phát Tại chân công trình Tây Ninh             14.250.000                 14.250.000             14.250.000             14.250.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường LED NIKKON CERVELLI 

(M) 100W - 250W

Dimming 5 cấp, điều khiển chiếu sáng thông 

minh không dây ILCS - Malaysia

Bộ Công ty TNHH SX TM DV Đại Quang Phát Tại chân công trình Tây Ninh             20.250.000                 20.250.000             20.250.000             20.250.000   

Vật tư ngành 

điện

Bộ đèn đường LED NIKKON CERVELLI 

(M) 300W - 350W

Dimming 5 cấp, điều khiển chiếu sáng thông 

minh không dây ILCS - Malaysia

Bộ Công ty TNHH SX TM DV Đại Quang Phát Tại chân công trình Tây Ninh             25.575.000                 25.575.000             25.575.000             25.575.000   

Vật tư ngành 

điện

Đèn đường Led năng lượng mặt trời Nikkon 

RA365 60W - Malaysia
Bộ Công ty TNHH SX TM DV Đại Quang Phát Tại chân công trình Tây Ninh             14.625.000                 14.625.000             14.625.000             14.625.000   

Vật tư ngành 

điện
Dây 2x16 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển                  334.545   

Vật tư ngành 

điện
Dây 2x24 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển                  472.727   

Vật tư ngành 

điện
Dây 2x32 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển                  605.455   

Vật tư ngành 

điện
Dây 2x30 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển                  862.727   

Vật tư ngành 

điện
Dây 2x50 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển               1.398.182   

Vật tư ngành 

điện
Dây 1.0 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển                  327.273   

Vật tư ngành 

điện
Dây 1.25 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển                  347.273   

Vật tư ngành 

điện
Dây 1.5 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển                  449.091   
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Vật tư ngành 

điện
Dây 2.0 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển                  581.818   

Vật tư ngành 

điện
Dây 2.5 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển                  731.818   

Vật tư ngành 

điện
Dây 3.5 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển                  983.636   

Vật tư ngành 

điện
Dây 4.0 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển               1.107.273   

Vật tư ngành 

điện
Dây 6.0 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển               1.624.545   

Vật tư ngành 

điện
Dây 8.0 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển               2.181.818   

Vật tư ngành 

điện
Dây 10 CADIVI cuộn

Cửa hàng điện Hiệp Hòa - Nhà phân phối dây cáp điện  cadivi tại Hòa 

Thành - Tây Ninh (khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển               2.690.909   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện đơn mềm bọc nhựa PVC - (ruột 

đồng) VCm 0.5
m Công ty dây cáp điện Lucky Star Chành xe                      2.080                          2.080                     2.080                     2.080   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện đơn mềm bọc nhựa PVC - (ruột 

đồng) VCm 1.0
m Công ty dây cáp điện Lucky Star Chành xe                      3.702                          3.702                     3.702                     3.702   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện đôi mềm bọc nhựa PVC - (ruột 

đồng) VCmd 2x0.5
m Công ty dây cáp điện Lucky Star Chành xe                      4.119                          4.119                     4.119                     4.119   

Vật tư ngành 

điện

Dây điện đôi mềm bọc nhựa PVC - (ruột 

đồng) VCmd 2x0.75
m Công ty dây cáp điện Lucky Star Chành xe                      5.811                          5.811                     5.811                     5.811   

Vật tư ngành 

điện
Cáp điện lực hạ thế CV - (ruột đồng) CV 1.5 m Công ty dây cáp điện Lucky Star Chành xe                      5.522                          5.522                     5.522                     5.522   

Vật tư ngành 

điện
Cáp điện lực hạ thế CV - (ruột đồng) CV 2.5 m Công ty dây cáp điện Lucky Star Chành xe                      9.005                          9.005                     9.005                     9.005   

Vật tư ngành 

điện
Cáp điện lực hạ thế CV - (ruột đồng) CV 6.0 m Công ty dây cáp điện Lucky Star Chành xe                    19.999                        19.999                   19.999                   19.999   

Vật tư ngành 

điện
Cáp điện lực hạ thế CV - (ruột đồng) CV 10 m Công ty dây cáp điện Lucky Star Chành xe                    33.134                        33.134                   33.134                   33.134   

 Vật tư 

ngành điện 
 Bộ đèn LED Tube T8 M11/10Wx1  cái  CN Công ty CP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông  Đơn giá bao gồm chi phí vận chuyển                    198.148                      198.148                  198.148                  198.148 

 Vật tư 

ngành điện 
 Bộ đèn LED Tube T8 TT01 M21.1/10Wx1  cái  CN Công ty CP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông  Đơn giá bao gồm chi phí vận chuyển                    120.370                      120.370                  120.370                  120.370 
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

 Vật tư 

ngành điện 
 Đèn LED ốp trần đổi màu LN12N 170/12W  cái  CN Công ty CP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông  Đơn giá bao gồm chi phí vận chuyển                    268.519                      268.519                  268.519                  268.519 

 Vật tư 

ngành điện 
 Đèn LED ốp trần LN12N 170/12W  cái  CN Công ty CP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông  Đơn giá bao gồm chi phí vận chuyển                    232.407                      232.407                  232.407                  232.407 

 Vật tư 

ngành điện 
 Đèn LED ốp trần đổi màu LN12N 220/18W  cái  CN Công ty CP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông  Đơn giá bao gồm chi phí vận chuyển                    387.963                      387.963                  387.963                  387.963 

 Vật tư 

ngành điện 
 Đèn LED ốp trần LN12N 220/18W  cái  CN Công ty CP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông  Đơn giá bao gồm chi phí vận chuyển                    316.667                      316.667                  316.667                  316.667 

 Vật tư 

ngành điện 
 Đèn LED ốp trần đổi màu LN12N 300/24W  cái  CN Công ty CP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông  Đơn giá bao gồm chi phí vận chuyển                    483.333                      483.333                  483.333                  483.333 

 Vật tư 

ngành điện 
 Đèn LED ốp trần LN12N 300/24W  cái  CN Công ty CP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông  Đơn giá bao gồm chi phí vận chuyển                    400.000                      400.000                  400.000                  400.000 

Vật tư ngành 

nước
Ống UPVC Bình Minh Thái D21 cây

Cửa hàng Huỳnh Hằng - Nhà cung cấp Cty ống nhựa Bình Minh (Phiếu 

khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)
Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                    33.000   

Vật tư ngành 

nước
Ống UPVC Bình Minh Thái  D27 cây

Cửa hàng Huỳnh Hằng - Nhà cung cấp Cty ống nhựa Bình Minh (Phiếu 

khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)
Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                    43.000   

Vật tư ngành 

nước
Ống UPVC Bình Minh Thái D34 cây

Cửa hàng Huỳnh Hằng - Nhà cung cấp Cty ống nhựa Bình Minh (Phiếu 

khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)
Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                    62.000   

Vật tư ngành 

nước
Ống UPVC Bình Minh Thái  D42 cây

Cửa hàng Huỳnh Hằng - Nhà cung cấp Cty ống nhựa Bình Minh (Phiếu 

khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)
Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                    84.000   

Vật tư ngành 

nước
Ống UPVC Bình Minh Thái D49 cây

Cửa hàng Huỳnh Hằng - Nhà cung cấp Cty ống nhựa Bình Minh (Phiếu 

khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)
Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                  103.000   
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Vật tư ngành 

nước
Ống UPVC Bình Minh Thái D60 cây

Cửa hàng Huỳnh Hằng - Nhà cung cấp Cty ống nhựa Bình Minh (Phiếu 

khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)
Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                  115.000   

Vật tư ngành 

nước
Ống UPVC Bình Minh Thái D90 cây

Cửa hàng Huỳnh Hằng - Nhà cung cấp Cty ống nhựa Bình Minh (Phiếu 

khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)
Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                  240.000   

Vật tư ngành 

nước
Ống UPVC Bình Minh Thái D114 cây

Cửa hàng Huỳnh Hằng - Nhà cung cấp Cty ống nhựa Bình Minh (Phiếu 

khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)
Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                  360.000   

Vật tư ngành 

nước
Ống uPVC D21x1.6mm mét Công ty CP DNP Holding

Giao hàng tại nhà máy Biên Hòa, Đồng 

Nai

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                     8.800                          8.800                     8.800                     8.800   

Vật tư ngành 

nước
Ống uPVC D27x1.8mm mét Công ty CP DNP Holding

Giao hàng tại nhà máy Biên Hòa, Đồng 

Nai

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                   12.400                        12.400                   12.400                   12.400   

Vật tư ngành 

nước
Ống uPVC D34x2.0mm mét Công ty CP DNP Holding

Giao hàng tại nhà máy Biên Hòa, Đồng 

Nai

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                   17.500                        17.500                   17.500                   17.500   

Vật tư ngành 

nước
Ống uPVC D42x2.1mm mét Công ty CP DNP Holding

Giao hàng tại nhà máy Biên Hòa, Đồng 

Nai

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                   23.200                        23.200                   23.200                   23.200   

Vật tư ngành 

nước
Ống uPVC D42x3.0mm mét Công ty CP DNP Holding

Giao hàng tại nhà máy Biên Hòa, Đồng 

Nai

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                   31.800                        31.800                   31.800                   31.800   

Vật tư ngành 

nước
Ống HDPE D25x2.0mm mét Công ty CP DNP Holding

Giao hàng tại nhà máy Biên Hòa, Đồng 

Nai

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh, không 

bao gồm vận chuyển

                     9.790                          9.790                     9.790                     9.790   

Vật tư ngành 

nước
Ống HDPE D25x2.3mm mét Công ty CP DNP Holding

Giao hàng tại nhà máy Biên Hòa, Đồng 

Nai

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh, không 

bao gồm vận chuyển

                   11.690                        11.690                   11.690                   11.690   

Vật tư ngành 

nước
Ống HDPE D25x3.0mm mét Công ty CP DNP Holding

Giao hàng tại nhà máy Biên Hòa, Đồng 

Nai

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh, không 

bao gồm vận chuyển

                   13.690                        13.690                   13.690                   13.690   

Vật tư ngành 

nước
Ống HDPE D32x2.0mm mét Công ty CP DNP Holding

Giao hàng tại nhà máy Biên Hòa, Đồng 

Nai

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh, không 

bao gồm vận chuyển

                   13.140                        13.140                   13.140                   13.140   

Vật tư ngành 

nước
Ống HDPE D32x3.0mm mét Công ty CP DNP Holding

Giao hàng tại nhà máy Biên Hòa, Đồng 

Nai

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh, không 

bao gồm vận chuyển

                   18.760                        18.760                   18.760                   18.760   

Vật tư ngành 

nước
Bệt thông minh Nano Titan, PK đồng bộ bộ

Công ty TNHH Nguyễn Thảo Nguyên - nhà phân phối Viglacera Đường 

ĐT 784, Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển           31.345.455   

Vật tư ngành 

nước
Bệt KL Nano Titan, xả 2 nhấn, nắp êm bộ

Công ty TNHH Nguyễn Thảo Nguyên - nhà phân phối Viglacera Đường 

ĐT 784, Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển             3.836.364   
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Vật tư ngành 

nước
Bệt KL Nano Titan, xả 2 nhấn, nắp êm bộ

Công ty TNHH Nguyễn Thảo Nguyên - nhà phân phối Viglacera Đường 

ĐT 784, Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển             2.336.364   

Vật tư ngành 

nước
Chậu treo tường (BB, gá hoặc ốc vít) cái

Công ty TNHH Nguyễn Thảo Nguyên - nhà phân phối Viglacera Đường 

ĐT 784, Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển                363.636   

Vật tư ngành 

nước
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh cái

Công ty TNHH Nguyễn Thảo Nguyên - nhà phân phối Viglacera Đường 

ĐT 784, Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển             1.194.444   

Vật tư ngành 

nước
Vòi cảm ứng 1 lỗ nóng lạnh dùng pin cái

Công ty TNHH Nguyễn Thảo Nguyên - nhà phân phối Viglacera Đường 

ĐT 784, Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển             5.018.519   

Vật tư ngành 

nước
Vòi rửa bát gắn tường nóng lạnh cái

Công ty TNHH Nguyễn Thảo Nguyên - nhà phân phối Viglacera Đường 

ĐT 784, Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh (Khảo sát tại cửa hàng)
Không bao gồm chi phí vận chuyển             1.092.593   

Vật tư ngành 

nước

Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải 

(Hệ thống hố ga thu nước ngăn mùi chống 

muỗi) - SIGEN - 01B (lắp đặt cho hệ thống 

thoát nước có vỉa hè và không có vỉa hè)

Bộ Công ty TNHH SIGEN
Giao trên phương tiện bên bán, giao tại 

chân công trình

Giá kê khai chưa bao 

gồm thuế GTGT, chi 

phí lắp đặt, ống nhựa 

các co nối và phí vận 

chuyển với số lượng 

dưới 20 bộ

            10.350.000                 10.350.000             10.350.000             10.350.000   

Vật tư ngành 

nước

Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải 

(Hệ thống hố ga thu nước ngăn mùi chống 

muỗi) - SIGEN - 03B (lắp đặt cho hệ thống 

thoát nước có vỉa hè và không có vỉa hè)

Bộ Công ty TNHH SIGEN
Giao trên phương tiện bên bán, giao tại 

chân công trình

Giá kê khai chưa bao 

gồm thuế GTGT, chi 

phí lắp đặt, ống nhựa 

các co nối và phí vận 

chuyển với số lượng 

dưới 20 bộ

              7.800.000                   7.800.000               7.800.000               7.800.000   

Vật tư ngành 

nước
Bàn cầu 1 khối LT 101 cái

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty CP SX TM Nam 

Đô
Giá bán toàn tỉnh, bao gồm vận chuyển               4.320.000                   4.320.000               4.320.000               4.320.000   

Vật tư ngành 

nước
Bàn cầu 1 khối LT 102 cái

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty CP SX TM Nam 

Đô
Giá bán toàn tỉnh, bao gồm vận chuyển               5.180.000                   5.180.000               5.180.000               5.180.000   

Vật tư ngành 

nước
Lavabo để bàn hình tròn LL 401-46T cái

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty CP SX TM Nam 

Đô
Giá bán toàn tỉnh, bao gồm vận chuyển               1.760.000                   1.760.000               1.760.000               1.760.000   

Vật tư ngành 

nước

Lavabo treo chân liền hình Oval lớn gắn được 

vòi LL 102B
cái

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty CP SX TM Nam 

Đô
Giá bán toàn tỉnh, bao gồm vận chuyển               3.960.000                   3.960.000               3.960.000               3.960.000   

Vật tư ngành 

nước
Bồn tiểu nam LL 104E cái

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty CP SX TM Nam 

Đô
Giá bán toàn tỉnh, bao gồm vận chuyển               3.780.000                   3.780.000               3.780.000               3.780.000   

Vật tư ngành 

nước
Bồn tiểu nam LL 104B cái

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty CP SX TM Nam 

Đô
Giá bán toàn tỉnh, bao gồm vận chuyển               3.000.000                   3.000.000               3.000.000               3.000.000   

Vật tư ngành 

nước
Bồn nước đứng 0,5m3 cái

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty CP Sơn Hà Sài 

Gòn
Giá bán toàn tỉnh, bao gồm vận chuyển               3.118.182                   3.118.182               3.118.182               3.118.182   

Vật tư ngành 

nước
Bồn nước đứng 1,0m3 cái

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty CP Sơn Hà Sài 

Gòn
Giá bán toàn tỉnh, bao gồm vận chuyển               4.500.000                   4.500.000               4.500.000               4.500.000   

Vật tư ngành 

nước
Bồn nước đứng 1,5m3 cái

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty CP Sơn Hà Sài 

Gòn
Giá bán toàn tỉnh, bao gồm vận chuyển               7.000.000                   7.000.000               7.000.000               7.000.000   

Vật tư ngành 

nước
Bồn nước ngang 0,5m3 cái

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty CP Sơn Hà Sài 

Gòn
Giá bán toàn tỉnh, bao gồm vận chuyển               3.418.182                   3.418.182               3.418.182               3.418.182   28
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Vật tư ngành 

nước
Bồn nước ngang 1,0m3 cái

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty CP Sơn Hà Sài 

Gòn
Giá bán toàn tỉnh, bao gồm vận chuyển               4.909.091                   4.909.091               4.909.091               4.909.091   

Vật tư ngành 

nước
Bồn nước ngang 1,5m3 cái

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty CP Sơn Hà Sài 

Gòn
Giá bán toàn tỉnh, bao gồm vận chuyển               7.572.727                   7.572.727               7.572.727               7.572.727   

Cát xây 

dựng
Cát xây dựng m3 Công ty TNHH Quang Vinh Tây Ninh Giao tại bãi Quang Vinh                245.000   

Cát xây 

dựng
Cát xây dựng - cát vàng, cát trắng (cát thô) m3 Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh

Giao tại bãi K1 và K9 huyện Dương 

Minh Châu
               245.000   

Cát xây 

dựng
Cát xây dựng m3 Công ty TNHH TM DV Phú Quân

Giao tại bãi cát Phú Quân huyện Dương 

Minh Châu
               245.000   

Cát xây 

dựng
Cát vàng - hạt thô m3 DNTN Hải Hà Giao tại bãi huyện Tân Châu                350.000   

Cát xây 

dựng
Cát vàng - hạt thô m3

Công ty CPXD và VLXD Hội Ngộ - Nhà cung cấp CN2 Cty TNHH Việt 

Úc (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)
Không bao gồm chi phí vận chuyển

giá bán tại khu vực 

TP. Tây Ninh
                 400.000   

Cát xây 

dựng
Cát vàng - hạt thô m3

Công ty TNHH Toàn Tâm-  Nhà cung cấp CN2 Cty TNHH Việt Úc(Phiếu 

khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)
Không bao gồm chi phí vận chuyển Bãi Việt Úc                    380.000   

Cát xây 

dựng
Cát xây m3

Cửa hàng VLXD Tòng Thành Đạt-  Nhà cung cấp CN2 Cty TNHH Việt 

Úc (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)

Giá bán tại bãi Công Ty VLXD Tòng 

Thành Đạt (168 Phạm Hùng (QL 22B) 

KP1 thị trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây 

Ninh)

Bãi Việt Úc                340.000   

Cát xây 

dựng
Cát long m3

Cửa hàng VLXD Tòng Thành Đạt-  Nhà cung cấp CN2 Cty TNHH Việt 

Úc (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)

Giá bán tại bãi Công Ty VLXD Tòng 

Thành Đạt (168 Phạm Hùng (QL 22B) 

KP1 thị trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây 

Ninh)

Bãi Việt Úc                270.000   

Cát xây 

dựng
Cát xây m3

Cửa hàng  VLXD An Nguyên Nhà cung cấp CN2 Cty TNHH Việt Úc 

(Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)
Không bao gồm chi phí vận chuyển Bãi Việt Úc                380.000   

Cát xây 

dựng
Cát long m3

Cửa hàng  VLXD An Nguyên Nhà cung cấp CN2 Cty TNHH Việt Úc 

(Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)
Không bao gồm chi phí vận chuyển Bãi Việt Úc                270.000   

Cát xây 

dựng
Cát vàng - hạt thô m

3 Công ty TNHH Hải Đăng Khoa 

(Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)

Giá tại bãi VLXD Hải Đăng Khoa - 

huyện Bến Cầu
                   400.000   

Cát xây 

dựng
Cát vàng - hạt thô m3 Công ty CP Xây dựng Thành Đạt Giá tại bãi                227.273   

Đá xây dựng Đá 1x2 m3
Công ty TNHH MTV TM XD Tòng Thành Đạt (Phiếu khảo sát tại các cửa 

hàng bán lẻ)
Giao trung tâm thị trấn Tân Biên Mỏ Bình Phước                450.000   

29



 Khu vực 

TP. Tây Ninh - Hòa 

Thành 

 Khu vực 

H. Châu Thành - Bến 

Cầu 

 Khu vực

 Dương Minh Châu 

- Gò Dầu - Trảng 

Bàng 

 Khu vực 

H. Tân Biên - Tân 

Châu 

Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Đá xây dựng Đá 4x6 m3
Công ty TNHH MTV TM XD Tòng Thành Đạt (Phiếu khảo sát tại các cửa 

hàng bán lẻ)
Giao trung tâm thị trấn Tân Biên Mỏ Bình Phước                400.000   

Đá xây dựng Đá 0x4 m3
Công ty TNHH MTV TM XD Tòng Thành Đạt (Phiếu khảo sát tại các cửa 

hàng bán lẻ)
Giao trung tâm thị trấn Tân Biên Mỏ Bình Phước                380.000   

Cát xây 

dựng
Cát san lấp - Hạt mịn m3 Công ty TNHH Hải Đăng Khoa

Giá tại bãi VLXD Hải Đăng Khoa - 

huyện Bến Cầu

Giá bán tại huyện Bến 

Cầu
                   290.000   

Vật liệu san 

lấp
Đất san lấp m3 Công ty TNHH Đồng Thuận Hà Không bao gồm chi phí vận chuyển

Giá tại hầm Châu 

Thành
                 160.000   

Vật liệu san 

lấp
Sỏi đỏ m3 Công ty TNHH Đồng Thuận Hà Không bao gồm chi phí vận chuyển

Giá tại hầm Châu 

Thành
                 181.000   

Vật liệu san 

lấp
Đất san lấp 10m3 Công ty TNHH MTV KTKS Phúc Phát Đạt

Giá bán ở huyện Tân Biên và bao vận 

chuyển trong huyện
            1.600.000   

Vật liệu san 

lấp
Đất san lấp m3 Công ty TNHH Khoáng Sản Ngọc Phát Tài Không bao gồm chi phí vận chuyển Giá tại hầm                    130.000   

Vật liệu san 

lấp
Sỏi m3 Công ty TNHH Khoáng Sản Ngọc Phát Tài Không bao gồm chi phí vận chuyển Giá tại hầm                    170.000   

Vật liệu san 

lấp
Đất san lấp m3 Công ty TNHH TM XNK Tân Hưng Cường Không bao gồm chi phí vận chuyển Giá tại hầm                100.000   

Vật liệu san 

lấp
Sỏi m3 Công ty TNHH TM XNK Tân Hưng Cường Không bao gồm chi phí vận chuyển Giá tại hầm                150.000   

Vật liệu san 

lấp
Đất (nguyên khai) m3 DNTN Trạm Xăng Dầu Kim Thủy

Giá tại hầm Tổ 7, ấp 

Thạnh Quới , X. 

Thạch Đông, H. Tân 

Châu, T. Tây Ninh 

(không bao gồm các 

chi phí khai thác khác)

                66.000   

Vật liệu san 

lấp
Sỏi m3 DNTN Trạm Xăng Dầu Kim Thủy

Giá tại hầm Tổ 7, ấp 

Thạnh Quới , X. 

Thạch Đông, H. Tân 

Châu, T. Tây Ninh 

(không bao gồm các 

chi phí khai thác khác)

               170.000   

Xi măng XM Fico PCB40 bao Cty TNHH Kinh doanh tiếp thị XM Fico-YTL Vận chuyển trên toàn tỉnh Tây Ninh
giá bán tại khu vực 

TP. Tây Ninh
                   85.185   

Xi măng XM Supreme Power PCB40 bao Cty TNHH Kinh doanh tiếp thị XM Fico-YTL Vận chuyển trên toàn tỉnh Tây Ninh
giá bán tại khu vực 

TP. Tây Ninh
                   85.185   

Xi măng XM Supreme Standard PCB40 bao Cty TNHH Kinh doanh tiếp thị XM Fico-YTL Vận chuyển trên toàn tỉnh Tây Ninh
giá bán tại khu vực 

TP. Tây Ninh
                   82.407   
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 Khu vực 

TP. Tây Ninh - Hòa 

Thành 

 Khu vực 

H. Châu Thành - Bến 

Cầu 

 Khu vực

 Dương Minh Châu 

- Gò Dầu - Trảng 

Bàng 

 Khu vực 

H. Tân Biên - Tân 

Châu 

Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Xi măng XM Biceco bao Cty TNHH Kinh doanh tiếp thị XM Fico-YTL Vận chuyển trên toàn tỉnh Tây Ninh
giá bán tại khu vực 

TP. Tây Ninh
                   82.407   

Xi măng XM Supreme Flow dạng xá tấn Cty TNHH Kinh doanh tiếp thị XM Fico-YTL Vận chuyển trên toàn tỉnh Tây Ninh
giá bán tại khu vực 

TP. Tây Ninh
              1.481.481   

Xi măng Xi măng Fico PCB40 Bao
VLXD Hội Ngộ- Nhà cung cấp Cty TNHH kinh doanh tiếp thị XM Fico-

YTL (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)
Không bao gồm chi phí vận chuyển

giá bán tại khu vực 

TP. Tây Ninh
                   90.000   

Xi măng Xi măng Fico PCB40 Bao

DTNT Lẩu Chí Khường - Nhà cung cấp Cty TNHH kinh doanh tiếp thị 

XM Fico-YTL (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)(Phiếu khảo sát tại 

các cửa hàng bán lẻ)

Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến trung 

tâm TP. Tây Ninh
                   89.000   

Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 Bao

DTNT Lẩu Chí Khường - Nhà cung cấp Công ty CP Xi măng VICEM Hà 

Tiên - XN TT&DV Xi măng VICEM Hà Tiên(Phiếu khảo sát tại các cửa 

hàng bán lẻ)

Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến trung 

tâm TP. Tây Ninh
                   95.000   

Xi măng Xi măng Fico PCB40 Bao
DTNT Tài Nhân- Nhà cung cấp Cty TNHH kinh doanh tiếp thị XM Fico-

YTL (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)

Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến trung 

tâm huyện

giá bán tại trung tâm 

huyện Châu Thành
                     90.000   

Xi măng Xi măng Fico PCB40 Bao
Công ty TNHH Toàn Tâm- Nhà cung cấp Cty TNHH kinh doanh tiếp thị 

XM Fico-YTL (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)
Không bao gồm chi phí vận chuyển

giá bán tại trung tâm 

huyện Châu Thành
                     87.000   

Xi măng Xi măng Fico PCB40 Bao
Công ty TNHH  Hoàng Tâm - Nhà cung cấp Cty TNHH kinh doanh tiếp 

thị XM Fico-YTL (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)

Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến trung 

tâm huyện

giá bán tại trung tâm 

huyện Châu Thành
                     90.000   

Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 Bao
Công ty TNHH  Hoàng Tâm - Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên - XN 

TT&DV Xi măng VICEM Hà Tiên (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng)

Đã bao gồm chi phí vận chuyển đến trung 

tâm huyện

giá bán tại trung tâm 

huyện Châu Thành
                     92.000   

Xi măng Xi măng Fico Bao
Công ty TNHH Hải Đăng Khoa - Nhà cung cấp Cty TNHH kinh doanh 

tiếp thị XM Fico-YTL (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ)

Đã bao gồm phí vận chuyển tại trung tâm 

thị trấn Bền Cầu
                     90.000   

Xi măng Xi măng Fico Bao
Công ty TNHH MTV TM DV Tòng Thành Đạt (Phiếu khảo sát tại các cửa 

hàng bán lẻ)

Giá bán tại bãi Công Ty VLXD Tòng 

Thành Đạt (168 Phạm Hùng (QL 22B) 

KP1 thị trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây 

Ninh)

                77.273   

Xi măng Xi măng Power Bao
Công ty TNHH MTV TM DV Tòng Thành Đạt (Phiếu khảo sát tại các cửa 

hàng bán lẻ)

Giá bán tại bãi Công Ty VLXD Tòng 

Thành Đạt (168 Phạm Hùng (QL 22B) 

KP1 thị trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây 

Ninh)

                75.455   

Xi măng Xi măng Fico Bao Cửa hàng VLXD An Nguyên (Phiếu khảo sát tại các cửa hàng bán lẻ) Chưa bao gồm chi phí vận chuyển                 90.000   

Xi măng Xi măng bao  PCB 40 Bao Chi nhánh CTCP Xi Măng Thăng Long
Giá bao gồm vận chuyển trong tỉnh Tây 

Ninh
Tháng 7 đến 12/2024                    81.500   
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 Khu vực 

TP. Tây Ninh - Hòa 

Thành 

 Khu vực 

H. Châu Thành - Bến 

Cầu 

 Khu vực

 Dương Minh Châu 

- Gò Dầu - Trảng 

Bàng 

 Khu vực 

H. Tân Biên - Tân 

Châu 

Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Trần, vách 

thạch cao

Khung trần chìm Vĩnh Tường VTC-SERRA 

BV1 NV
Thanh Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                 102.636                      102.636                  102.636                  102.636   

Trần, vách 

thạch cao

Khung trần chìm Vĩnh Tường VTC-SERRA 

FM19 NV
Thanh Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                   71.182                        71.182                   71.182                   71.182   

Trần, vách 

thạch cao

Khung trần nối Vĩnh Tường VT-SmartLINE 

3660 NT
Thanh Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                   84.848                        84.848                   84.848                   84.848   

Trần, vách 

thạch cao

Khung trần nối Vĩnh Tường VT-SmartLINE 

3600 NT
Thanh Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                   84.848                        84.848                   84.848                   84.848   

Trần, vách 

thạch cao

Cửa thăm trần Vĩnh Tường Gyproc TC 9mm 

(600x600/800x800)
cái Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                 190.370                      190.370                  190.370                  190.370   

Trần, vách 

thạch cao

Vĩnh Tường DECO Sakura 1 (Tcao đục lỗ) 

605x1210x9mm
tấm Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                   40.556                        40.556                   40.556                   40.556   

Trần, vách 

thạch cao

Vĩnh Tường DECO Plus Siêu Trắng (Tcao) 

605x1210x8mm
tấm Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Giá bán trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh
                   29.074                        29.074                   29.074                   29.074   

Trần, vách 

thạch cao

Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line 

(Khung phổ thông) bằng vật liệu thép đã phủ 

sơn mạ. Tấm thạch cao Hoàng Kim Laser 

Vạn Phát Hưng

m2 Công ty CP Công nghiệp Vạn Phát Hưng Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Đơn giá chưa bao 

gồm: Chi phí nhân 

công, máy móc, thiết 

bị lắp dựng.

                 110.000                      110.000                  110.000                  110.000   

Trần, vách 

thạch cao

Khung trần nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line 

(Khung phổ thông) bằng vật liệu thép đã phủ 

sơn mạ. Tấm xi măng (sợi xenlulozo) Hoàng 

Kim Laser chống ẩm chống nước (Tấm Uco 

Malaysia)

m2 Công ty CP Công nghiệp Vạn Phát Hưng
Chưa bao gồm chi phí vận chuyển, giá 

bán toàn tỉnh Tây Ninh

Đơn giá chưa bao 

gồm: Chi phí nhân 

công, máy móc, thiết 

bị lắp dựng.

                 125.000                      125.000                  125.000                  125.000   

Trần, vách 

thạch cao

Khung trần nổi Vạn Phát Hưng INOX Apee 

Line (Khung cao cấp). Tấm thạch cao Hoang 

Kim Laser Vạn Phát Hưng

m2 Công ty CP Công nghiệp Vạn Phát Hưng
Chưa bao gồm chi phí vận chuyển, giá 

bán toàn tỉnh Tây Ninh

Đơn giá chưa bao 

gồm: Chi phí nhân 

công, máy móc, thiết 

bị lắp dựng.

                 150.000                      150.000                  150.000                  150.000   

Trần, vách 

thạch cao

Khung trần nổi Vạn Phát Hưng INOX Apee 

Line (Khung cao cấp). Tấm txi măng (sợi 

xenlulozo)  Hoang Kim Laser chống ẩm 

chống nước (Tấm Uco Malaysia)

m2 Công ty CP Công nghiệp Vạn Phát Hưng
Chưa bao gồm chi phí vận chuyển, giá 

bán toàn tỉnh Tây Ninh

Đơn giá chưa bao 

gồm: Chi phí nhân 

công, máy móc, thiết 

bị lắp dựng.

                 165.000                      165.000                  165.000                  165.000   

Trần, vách 

thạch cao

Khung trần chìm đông dạng Vạn Phát Hưng 

M29. Tấm thạch cao Knauf tiêu chuẩn 9mm
m2 Công ty CP Công nghiệp Vạn Phát Hưng

Chưa bao gồm chi phí vận chuyển, giá 

bán toàn tỉnh Tây Ninh

Đơn giá chưa bao 

gồm: Chi phí nhân 

công, máy móc, thiết 

bị lắp dựng.

                 101.000                      101.000                  101.000                  101.000   

Trần, vách 

thạch cao

Khung trần chìm đông dạng Vạn Phát Hưng 

M29. Tấm thạch cao Knauf chống ẩm 9mm
m2 Công ty CP Công nghiệp Vạn Phát Hưng

Chưa bao gồm chi phí vận chuyển, giá 

bán toàn tỉnh Tây Ninh

Đơn giá chưa bao 

gồm: Chi phí nhân 

công, máy móc, thiết 

bị lắp dựng.

                 128.000                      128.000                  128.000                  128.000   

Nhôm kính

Hệ NS-55: Cửa đi mở/ lùa 1 cánh &2 cánh 

(kèm chia đố giữa/ô cố định), màu sơn tỉnh 

điện, bảo hành o5 năm, độ dày nhom 1.4 mm

Kính trắng Công nghiệp Hạ Long-CFG dày 

5mm

m2 Công ty TNHH Nhôm Nam Sung
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              2.570.000                   2.570.000               2.570.000               2.570.000   
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 Khu vực 

TP. Tây Ninh - Hòa 

Thành 

 Khu vực 

H. Châu Thành - Bến 

Cầu 

 Khu vực

 Dương Minh Châu 

- Gò Dầu - Trảng 

Bàng 

 Khu vực 

H. Tân Biên - Tân 

Châu 

Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Nhôm kính

Hệ NS-55: Cửa đi mở/ lùa 1 cánh &2 cánh 

(kèm chia đố giữa/ô cố định), màu sơn tỉnh 

điện, bảo hành o5 năm, độ dày nhom 1.2 mm

Kính trắng Công nghiệp Hạ Long-CFG dày 

5mm

m2 Công ty TNHH Nhôm Nam Sung
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              2.230.000                   2.230.000               2.230.000               2.230.000   

Nhôm kính

Hệ NS-55: Cửa đi mở/ lùa 1 cánh &2 cánh 

(kèm ô cố định), màu sơn tỉnh điện, bảo hành 

o5 năm, độ dày nhôm 2.0 mm

Kính trắng Công nghiệp Hạ Long-CFG dày 

5mm

m2 Công ty TNHH Nhôm Nam Sung
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              2.815.000                   2.815.000               2.815.000               2.815.000   

Nhôm kính

Hệ NS-55: Cửa đi mở/ lùa 1 cánh &2 cánh 

(kèm ô cố định), màu sơn tỉnh điện, bảo hành 

o5 năm, độ dày nhôm 1.4 mm

Kính trắng Công nghiệp Hạ Long-CFG dày 

5mm

m2 Công ty TNHH Nhôm Nam Sung
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              2.570.000                   2.570.000               2.570.000               2.570.000   

Nhôm kính

Hệ NS-55: Cửa đi mở/ lùa 1 cánh &2 cánh 

(kèm ô cố định), màu sơn tỉnh điện, bảo hành 

o5 năm, độ dày nhôm 1.2 mm

Kính trắng Công nghiệp Hạ Long-CFG dày 

5mm

m2 Công ty TNHH Nhôm Nam Sung
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              2.150.000                   2.150.000               2.150.000               2.150.000   

Nhôm kính

Hệ NS-55: Cửa sổ mở hất, màu sơn tỉnh điện, 

bảo hành o5 năm, độ dày nhôm 2.0mm

Kính trắng Công nghiệp Hạ Long-CFG dày 

5mm

m2 Công ty TNHH Nhôm Nam Sung
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              2.700.000                   2.700.000               2.700.000               2.700.000   

Nhôm kính

Hệ NS-55: Cửa sổ mở hất, màu sơn tỉnh điện, 

bảo hành o5 năm, độ dày nhôm 1.4 mm

Kính trắng Công nghiệp Hạ Long-CFG dày 

5mm

m2 Công ty TNHH Nhôm Nam Sung
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              2.470.000                   2.470.000               2.470.000               2.470.000   

Nhôm kính

Hệ NS-55: Cửa sổ mở hất, màu sơn tỉnh điện, 

bảo hành o5 năm, độ dày nhôm 1.2 mm

Kính trắng Công nghiệp Hạ Long-CFG dày 

5mm

m2 Công ty TNHH Nhôm Nam Sung
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              2.180.000                   2.180.000               2.180.000               2.180.000   

Nhôm kính

Hệ NS-55: Vách kính/khung cố định, màu sơn 

tỉnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 

2.0mm

Kính trắng Công nghiệp Hạ Long-CFG dày 

5mm

m2 Công ty TNHH Nhôm Nam Sung
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              1.900.000                   1.900.000               1.900.000               1.900.000   

Nhôm kính

Hệ NS-55: Vách kính/khung cố định, màu sơn 

tỉnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 

mm

Kính trắng Công nghiệp Hạ Long-CFG dày 

5mm

m2 Công ty TNHH Nhôm Nam Sung
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              1.800.000                   1.800.000               1.800.000               1.800.000   

Nhôm kính

Hệ NS-55: Vách kính/khung cố định, màu sơn 

tỉnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 

mm

Kính trắng Công nghiệp Hạ Long-CFG dày 

5mm

m2 Công ty TNHH Nhôm Nam Sung
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh

Giá bán toàn tỉnh Tây 

Ninh
              1.800.000                   1.800.000               1.800.000               1.800.000   
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Nhôm kính
Cửa di LV50 1 cánh, nhôm Anod tạo màu 

bằng Niken phủ ED bảo hành 20 năm
m2 Công ty TNHH Long Vân NTV

Giá bán tại chân công trình, tại Tây Ninh. 

Chưa bao gồm Phụ kiện, kính, chi phí lắp 

đặt

Nhôm chống ăn mòn 

muối biển, môi trường 

khắc nghiệt, phù hợp 

với các công trình cao 

tầng, đảm bảo độ bền 

màu 50 năm. Gioăng 

cao su EPDM bền 

dưới nhiệt độ dù cao 

hay thấp, cùng khả 

năng chống oxy hóa. 

Kháng dung môi. Ốc 

vít Inox. Khung bao 

và khung cánh kết cấu 

hệ khoang dày 1.6mm

              2.241.000                   2.241.000               2.241.000               2.241.000   

Nhôm kính
Cửa di LV50 1 cánh + Fix, nhôm Anod tạo 

màu bằng Niken phủ ED bảo hành 20 năm
m2 Công ty TNHH Long Vân NTV

Giá bán tại chân công trình, tại Tây Ninh. 

Chưa bao gồm Phụ kiện, kính, chi phí lắp 

đặt

Nhôm chống ăn mòn 

muối biển, môi trường 

khắc nghiệt, phù hợp 

với các công trình cao 

tầng, đảm bảo độ bền 

màu 50 năm. Gioăng 

cao su EPDM bền 

dưới nhiệt độ dù cao 

hay thấp, cùng khả 

năng chống oxy hóa. 

Kháng dung môi. Ốc 

vít Inox. Khung bao 

và khung cánh kết cấu 

hệ khoang dày 1.6mm

              2.182.000                   2.182.000               2.182.000               2.182.000   

Nhôm kính
Cửa di LV50 2 cánh, nhôm Anod tạo màu 

bằng Niken phủ ED bảo hành 20 năm
m2 Công ty TNHH Long Vân NTV

Giá bán tại chân công trình, tại Tây Ninh. 

Chưa bao gồm Phụ kiện, kính, chi phí lắp 

đặt

Nhôm chống ăn mòn 

muối biển, môi trường 

khắc nghiệt, phù hợp 

với các công trình cao 

tầng, đảm bảo độ bền 

màu 50 năm. Gioăng 

cao su EPDM bền 

dưới nhiệt độ dù cao 

hay thấp, cùng khả 

năng chống oxy hóa. 

Kháng dung môi. Ốc 

vít Inox. Khung bao 

và khung cánh kết cấu 

hệ khoang dày 1.6mm

              2.125.000                   2.125.000               2.125.000               2.125.000   
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Nhôm kính
Cửa di LV50 2 cánh + Fix, nhôm Anod tạo 

màu bằng Niken phủ ED bảo hành 20 năm
m2 Công ty TNHH Long Vân NTV

Giá bán tại chân công trình, tại Tây Ninh. 

Chưa bao gồm Phụ kiện, kính, chi phí lắp 

đặt

Nhôm chống ăn mòn 

muối biển, môi trường 

khắc nghiệt, phù hợp 

với các công trình cao 

tầng, đảm bảo độ bền 

màu 50 năm. Gioăng 

cao su EPDM bền 

dưới nhiệt độ dù cao 

hay thấp, cùng khả 

năng chống oxy hóa. 

Kháng dung môi. Ốc 

vít Inox. Khung bao 

và khung cánh kết cấu 

hệ khoang dày 1.6mm

              2.226.000                   2.226.000               2.226.000               2.226.000   

Nhôm kính Kính trắng cường lực dày 6mm m2 Công ty TNHH Long Vân NTV

Giá bán tại chân công trình, tại Tây Ninh. 

Chưa bao gồm Phụ kiện, kính, chi phí lắp 

đặt

Tham khảo giá bảng 

công bố giá kính của 

Thiên Phú

                 235.000                      235.000                  235.000                  235.000   

Nhôm kính Kính trắng cường lực dày 8mm m2 Công ty TNHH Long Vân NTV

Giá bán tại chân công trình, tại Tây Ninh. 

Chưa bao gồm Phụ kiện, kính, chi phí lắp 

đặt

Tham khảo giá bảng 

công bố giá kính của 

Thiên Phú

                 305.000                      305.000                  305.000                  305.000   

Nhôm kính Kính trắng cường lực dày 10mm m2 Công ty TNHH Long Vân NTV

Giá bán tại chân công trình, tại Tây Ninh. 

Chưa bao gồm Phụ kiện, kính, chi phí lắp 

đặt

Tham khảo giá bảng 

công bố giá kính của 

Thiên Phú

                 375.000                      375.000                  375.000                  375.000   

Nhôm kính

Bộ phụ kiện Long Vân: tay nắm, thân khóa, 

lõi khóa 2 đầu chìa, miệng khóa, bản lề, bảo 

hành 2 năm

bộ Công ty TNHH Long Vân NTV

Giá bán tại chân công trình, tại Tây Ninh. 

Chưa bao gồm Phụ kiện, kính, chi phí lắp 

đặt

Phụ kiện có thể thay 

đổi tùy theo yêu cầu 

dự án. Tham khảo 

công bố giá của Long 

Vân và Draho

              1.802.000                   1.802.000               1.802.000               1.802.000   

Nhôm kính

Bộ phụ kiện Draho: tay nắm, bụng cửa, lõi 

khóa, miệng khóa, bản lề, bảo hành theo nhà 

cung cấp

bộ Công ty TNHH Long Vân NTV

Giá bán tại chân công trình, tại Tây Ninh. 

Chưa bao gồm Phụ kiện, kính, chi phí lắp 

đặt

Phụ kiện có thể thay 

đổi tùy theo yêu cầu 

dự án. Tham khảo 

công bố giá của Long 

Vân và Draho

                 654.000                      654.000                  654.000                  654.000   

Nhôm kính

Hệ nhôm RICCO TY-55: Cửa đi mở/lùa 1 

cánh & 2 cánh, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 

05 năm, độ dày nhôm 1.2mm. Kính trắng 

Viglacera dày 5mm

m2 Công ty TNHH Tung Yang
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh Tây Ninh
              2.220.000                   2.220.000               2.220.000   

Nhôm kính

Hệ nhôm RICCO TY-55: Cửa đi mở/lùa 1 

cánh & 2 cánh, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 

05 năm, độ dày nhôm 1.4mm. Kính trắng 

Viglacera dày 5mm

m2 Công ty TNHH Tung Yang
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh Tây Ninh
              2.550.000                   2.550.000               2.550.000   

Nhôm kính

Hệ nhôm RICCO TY-55: Cửa đi mở/lùa 1 

cánh & 2 cánh, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 

05 năm, độ dày nhôm 2mm. Kính trắng 

Viglacera dày 5mm

m2 Công ty TNHH Tung Yang
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh Tây Ninh
              2.800.000                   2.800.000               2.800.000   

Nhôm kính

Hệ nhôm RICCO TY-55: Cửa sổ mở hất, màu 

sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 

1.2mm (cánh trên 1m2). Kính trắng Viglacera 

dày 5mm

m2 Công ty TNHH Tung Yang
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh Tây Ninh
              2.200.000                   2.200.000               2.200.000   

Nhôm kính

Hệ nhôm RICCO TY-55: Cửa sổ mở hất, màu 

sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 

1.4mm (cánh trên 1m2). Kính trắng Viglacera 

dày 5mm

m2 Công ty TNHH Tung Yang
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh Tây Ninh
              2.400.000                   2.400.000               2.400.000   35
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Nhôm kính

Hệ nhôm RICCO TY-55: Cửa sổ mở hất, màu 

sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 

2mm (cánh trên 1m2). Kính trắng Viglacera 

dày 5mm

m2 Công ty TNHH Tung Yang
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh Tây Ninh
              2.675.000                   2.675.000               2.675.000   

Nhôm kính

Hệ nhôm RICCO TY-55: Vách kính/khung cố 

định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ 

dày nhôm 1.2mm (cánh trên 1m2). Kính trắng 

Viglacera dày 5mm

m2 Công ty TNHH Tung Yang
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh Tây Ninh
              1.785.000                   1.785.000               1.785.000   

Nhôm kính

Hệ nhôm RICCO TY-55: Vách kính/khung cố 

định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ 

dày nhôm 1.4mm (cánh trên 1m2). Kính trắng 

Viglacera dày 5mm

m2 Công ty TNHH Tung Yang
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh Tây Ninh
              1.850.000                   1.850.000               1.850.000   

Nhôm kính

Hệ nhôm RICCO TY-55: Vách kính/khung cố 

định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ 

dày nhôm 2mm (cánh trên 1m2). Kính trắng 

Viglacera dày 5mm

m2 Công ty TNHH Tung Yang
Đã bao gồm chi phí vận chuyển trên toàn 

tỉnh Tây Ninh
              1.950.000                   1.950.000               1.950.000   

Nhôm kính
Cửa đi nhôm KAMCO nhập khẩu 

MALAYSIA
m2

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty TNHH SX Nhôm 

Trường Thành

Báo giá bao gồm chi phí lắp đặt hoàn 

thiện

Vận chuyển tùy thuộc 

vào đơn hàng
              2.850.000   

Nhôm kính
Cửa đi nhôm XINGFA nhập khẩu QUẢNG 

ĐÔNG
m2

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty TNHH SX Nhôm 

Trường Thành

Báo giá bao gồm chi phí lắp đặt hoàn 

thiện

Vận chuyển tùy thuộc 

vào đơn hàng
              2.200.000   

Nhôm kính
Cửa đi nhôm XINGFA VIỆT NAM nhãn hiệu 

GOLD DOOR Cty Trường Thành)
m2

Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty TNHH SX Nhôm 

Trường Thành

Báo giá bao gồm chi phí lắp đặt hoàn 

thiện

Vận chuyển tùy thuộc 

vào đơn hàng
              2.000.000   

Nhôm kính Cửa nhôm Maxpro hệ 55 nhập khẩu Nhật Bản m2
Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty TNHH SX Nhôm 

Trường Thành

Báo giá bao gồm chi phí lắp đặt hoàn 

thiện

Vận chuyển tùy thuộc 

vào đơn hàng
              3.000.000   

Nhôm kính Cửa đi vát cạnh hệ 55 m2
Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty TNHH SX Nhôm 

Trường Thành

Báo giá bao gồm chi phí lắp đặt hoàn 

thiện

Vận chuyển tùy thuộc 

vào đơn hàng
              1.700.000   

Nhôm kính Cửa nhôm PMI hệ 55 sơn tĩnh điện m2
Trung tâm pha màu Thảo Minh - Nhà cung cấp Công ty TNHH SX Nhôm 

Trường Thành

Báo giá bao gồm chi phí lắp đặt hoàn 

thiện

Vận chuyển tùy thuộc 

vào đơn hàng
              2.700.000   
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Vải địa Vải địa kỹ thuật Polyfelt TS 20 (9,5 KN/m) m2 Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát
Giao trên phương tiện bên bán, trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   18.061                        18.061                   18.061                   18.061   

Vải địa Vải địa kỹ thuật Polyfelt TS 30 (11,5 KN/m) m2 Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát
Giao trên phương tiện bên bán, trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   21.148                        21.148                   21.148                   21.148   

Vải địa Vải địa kỹ thuật Polyfelt TS 40 (13,5 KN/m) m2 Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát
Giao trên phương tiện bên bán, trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   23.640                        23.640                   23.640                   23.640   

Vải địa Vải địa kỹ thuật Polyfelt TS 50 (15,0 KN/m) m2 Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát
Giao trên phương tiện bên bán, trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   26.042                        26.042                   26.042                   26.042   

Vải địa Vải địa kỹ thuật Polyfelt TS 60 (19,0 KN/m) m2 Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát
Giao trên phương tiện bên bán, trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   32.252                        32.252                   32.252                   32.252   

Vải địa Vải địa kỹ thuật Polyfelt TS 65 (21,5 KN/m) m2 Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát
Giao trên phương tiện bên bán, trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   36.459                        36.459                   36.459                   36.459   

Vải địa Vải địa kỹ thuật Polyfelt TS 70 (24,5 KN/m) m2 Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát
Giao trên phương tiện bên bán, trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   42.052                        42.052                   42.052                   42.052   
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Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đơn vị tính (*)Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)
Nhóm vật 

liệu
Vận chuyển Ghi chúNhà sản xuất

Vải địa Vải địa kỹ thuật Polyfelt TS 80 (28,0 KN/m) m2 Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát
Giao trên phương tiện bên bán, trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   50.565                        50.565                   50.565                   50.565   

Rọ đá và 

thẩm đá bọc 

nhựa PVC

Dây đan 2.2/3.2 mm- Dây viền 2.7/3.7 mm 

(mắc lưới P8)
m2 Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát

Giao trên phương tiện bên bán, trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   50.317                        50.317                   50.317                   50.317   

Rọ đá và 

thẩm đá bọc 

nhựa PVC

Dây đan 2.4/3.4 mm- Dây viền 2.7/3.7 mm( 

mắc lưới P8)
m2 Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát

Giao trên phương tiện bên bán, trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   53.621                        53.621                   53.621                   53.621   

Rọ đá và 

thẩm đá bọc 

nhựa PVC

Dây đan 2.7/3.7 mm- Dây viền 3.4/4.4 mm 

(mắc lưới P8)
m2 Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát

Giao trên phương tiện bên bán, trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   63.019                        63.019                   63.019                   63.019   

Rọ đá và 

thẩm đá bọc 

nhựa PVC

Dây đan 2.2/3.2 mm- Dây viền 2.7/3.7 mm 

(mắc lưới P10)
m2 Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát

Giao trên phương tiện bên bán, trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   46.998                        46.998                   46.998                   46.998   

Rọ đá và 

thẩm đá bọc 

nhựa PVC

Dây đan 2.4/3.4 mm- Dây viền 2.7/3.7 mm( 

mắc lưới P10)
m2 Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát

Giao trên phương tiện bên bán, trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   50.414                        50.414                   50.414                   50.414   

Rọ đá và 

thẩm đá bọc 

nhựa PVC

Dây đan 2.7/3.7 mm- Dây viền 3.4/4.4 mm 

(mắc lưới P10)
m2 Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát

Giao trên phương tiện bên bán, trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh
                   55.453                        55.453                   55.453                   55.453   

Gỗ xây dựng Ván coppha gỗ ép 0,15x3,5m tấm Cửa hàng VLXD Hải Thông
Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận 

chuyển, giá bán tại cửa hàng
                     55.000   

Gỗ xây dựng Ván coppha gỗ ép 0,15x4m tấm Cửa hàng VLXD Hải Thông
Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận 

chuyển, giá bán tại cửa hàng
                     63.000   

Gỗ xây dựng Ván coppha gỗ ép 0,2x3,5m tấm Cửa hàng VLXD Hải Thông
Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận 

chuyển, giá bán tại cửa hàng
                     72.000   

Gỗ xây dựng Ván coppha gỗ ép 0,2x4m tấm Cửa hàng VLXD Hải Thông
Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận 

chuyển, giá bán tại cửa hàng
                     82.000   

Gỗ xây dựng Cừ tràm đường kính gốc 7-9cm L>=2,7m cây Cửa hàng VLXD Phước Trí
Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận 

chuyển, giá bán tại cửa hàng
                16.000   

Gỗ xây dựng Cừ tràm đường kính gốc 7-9cm L>=3,7m cây Cửa hàng VLXD Phước Trí
Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận 

chuyển, giá bán tại cửa hàng
                24.000   

Gỗ xây dựng Cừ tràm đường kính gốc 7-9cm L>=4,5m cây Cửa hàng VLXD Phước Trí
Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận 

chuyển, giá bán tại cửa hàng
                27.000   
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